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NGUỒN LỢI CÁ NỔI VÙNG BIÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG S A 

Đặng Văn Thi, Lê Trung Kiên và Vũ Việt Hà 
Viện Nghiên Cứu Hải sản- Hải Phòng 

1. Mỏ đầu 
Vùng biển quần đảo Trường Sa nằm ở vĩ độ 7°30N - 11°40N và kinh độ 

109°30E - 116°20E, dài theo hướng Đông Bắc-Tây Nam, rộng theo hướng Tây Bắc-

Đông Nam. Đây là vùng biển có độ sâu lớn, trung bình từ 2000 -3000 m, chỗ sâu nhất 
4000 m. Vùng biển này được xem như là một vùng biển chứa ẩn nhiều hải sản quí 
hiếm có giá trị kinh tế cao. 

Từ rất sớm (1927) đã có các công trình nghiên cứu ở vùng biển này và cho đến 
gần đây nhất vào những năm 1994-1997. Các công trình này đã được liệt kê trong báo 
cáo "Kết quả nghiên cứu nguồn lợi và công cụ khai thác hải sản ở quần đảo Trường 
Sa" (Bùi Đình Chung, 1997). 

Việc nghiên cứu khảo sát nguồn lợi hải sản ở vùng biển quần đảo Trường Sa 
mang nhiều ý nghĩa thực tiễn: (1) khảng định chủ quyền của Việt nam ở vùng biển 
này; (2) đánh giá khả năng của nguồn lợi hải sản nhằm cung cấp các thông tin và số 
liệu giúp cho công tác phát triển nghề cá xa bờ biển Việt Nam. 

Báo cáo này trình bày các kết quả điều tra nguồn lợi cá nổi vùng biển quần đảo 
Trường Sa bằng lưới rê và câu vàng trong giai đoạn 2001-2003. Nội dung của báo cáo 
bao gồm: 

••• Thành phần loài bắt gặp 
••• Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm sản lượng theo các họ, loài hải sản 
••• Biến động của năng suất đánh bắt theo không gian và thời gian 
••• Ước tính trữ lượng tương đối 
••• Một số đặc điểm sinh học của các loài cá kinh tế quan trọng 
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2. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 
2. 1. Tài liệu nghiên cứu 
2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

Vùng biển nghiên cứu thuộc khu vực biển Quần Đảo Trường Sa giới hạn từ 7° 
30' - 11° 30° N và 111° 00' - 114°'30'E với hệ thống 32 trạm đánh lưới như được trình 
bày Hình Ì. 

Hình 1. Sơ đồ trạm nghiên cứu khu vực Quần đảo Trường Sa 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu ở vùng biển quần Đảo Trường Sa được bắt đầu từ mùa gió 
Đông Bắc năm 2001 đến mùa gió Tây Nam năm 2003. Trong thời gian này đã tiến 
hành điều tra 4 chuyến điều tra đại diện cho 2 mùa gió Đông Bắc và Tây Nam. 

2.1.3. Tàu thuyền và ngư lưới cụ 
* Tàu lưới Rê 

Tàu nghiên cứu được sử dụng trong các chuyến điều tra là tàu đánh cá thương 
phẩm của ngư dân với công suất máy chính từ 300 - 500 cv. Lưới sử dụng là lưới rê trôi 
với 6 loại kích thước mắt lưới khác nhau (2a = 60, 73, 85,123,150, ỉ00 mm), trong đó 
kích thước mắt lưới 2a = 100 mm là lưới mà ngư dân vẫn thường sử dụng trong nghề cá 
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thương phẩm. Lưới này được thả ở các tầng nước khác nhau: tầng mặt (0,5m), tầng 
giữa (4,5 m) và tầng sâu (30 m). Các kích thước mắt lưới khác do các kỹ sư khai thác 
Viện Nghiên cứu Hải sản thiết kế nhằm so sánh năng suất đánh bắt, hiệu qua kinh tế 
giữa các các loại lưới khác nhau. Han nữa, việc sử dụng các loại lưới khác nhau như 
trên còn cho ta thấy một bức tranh tổng thể hơn về thành phần loài hay tính đa dạng 
của nguồn lợi cá nổi ở đây. Tổng chiều dài của vàng lưới dài khoảng 5000 m. 

* Tàu Câu vàng 

Tàu câu vàng được sử dụng cũng là tàu đánh cá thương phẩm của ngư dân, với 
công suất máy chính từ 300 - 500 cv. Vàng câu sử dụng bao gồm khoảng 450-500 lưỡi 
câu. M ồ i câu là mồi cá Nục hoặc mồi cá Chuồn có khối lượng khoảng 100 120g/con. 

Dưới đây các chuyến điều tra và số lượng các trạm đánh lưới của Đề tài sử dụng 
lưới rê và câu vàng từ 20012003: 

Bảng 1. Các nguồn số liệu sử dụng viết báo cáo 

Chuyến Năm Ngư cụ sử dụng s ố mẻ lưới 

Mùa gió Đông Bắc 2001 Lưới rê 

Câu vàng 

28 mẻ 
28 mẻ 

Mùa gió Tây Nam 2002 Lưới rê 

Câu vàng 

32 mẻ 
32 mẻ 

Mùa gió Đông Bắc 2002 Lưới rê 

Câu vàng 
32 mẻ 
32 mẻ 

Mùa gió Tây Nam 2003 Lưới rê 

Câu vàng 
32 mẻ 
32 mẻ 

Tổng số 
Lưới rê 
Câu vàng 

124 mẻ 

124 mẻ 

2.1.4. Thu thập tài liệu và mẩu vật 

M ỗ i chuyến biển đều tiến hành thu thập số liệu tại các trạm cố định về nhiệt độ, 
độ mặn tầng mặt và tầng thả câu, mẫu động thực vật phù du, đo dòng chảy và đánh 
lưới, thả câu. M ỗ i mẻ lưới, mẻ câu đều được thả vào khoảng 15-16 giờ ngày hôm 
trước và thu khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau. Việc phân tích sản lượng đánh bắt, ghi 
chép số liệu đều được tiến hành đúng theo quy trình thu mẫu của các phòng chuyên 
môn. 

2.2. Phân tích số liệu 
Số liệu ghi chép tại ngư trường được nhập vào máy tính và sử lý theo các 

phương pháp thống kê thông thường. Để có nhận xét tổng quát về kết quả thu được, 
một số giá trị được tính toán: giá trị trung bình (mecm), độ lệch chuẩn (stcmdard 
deviation), hệ số biến thiên (coefficient of variation)... 

-Ước tính năng suất khai thác 

Năng suất khai thác (CPUE Catch Per Unit Effort) là đại lượng được biểu diễn 
bằng sản lượng khai thác được trên Ì đan vị cường lực. Đại lượng này được biểu diễn 
bằng kg/km (đối với lưới rê) và kg/100 lưỡi câu (đối với câu vàng). 
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-ước tính trữ lượng tương đối: Trữ lượng tương đối (Rs) được tính theo công thức 
sau: 

lĩ mi 
Rs = Ỵ j A r £ r i j 

i=ỉ j=ỉ 

Trong đó: Ai: diện tích ô vuông nghiên cứu thứ ỉ của mỗi mẻ lưới 
mi: số lượng nhóm chiều dài tại ô thứ ỉ 
n : số ô vuông đánh lưới 

Năng suất đánh bắt được tính toán theo nhóm chiều dài của loài tại mỗi ô vuông 
điều tra: 

l y = ni j * W i j 

Trong đó: Ti} : năng suất đánh bắt tính theo nhóm chiều dài thứ ị đánh bắt tại ô ỉ 

ìĩij : Năng suất đánh bắt theo số lượng cá ở nhóm chiều dài thứ ị đánh 
bắt ở ô thứ i 

Wij: Khối lượng cá trung bình của nhóm chiều dài thứ ị 

-Ước tính cấc tham số sinh học 

Phân bố tần suất chiều dài, chiều dài của các cá thể của từng loài được nhóm 
theo các nhóm chiều dài. Tần suất chiều dài được phân tách theo các thế hệ theo 
phương pháp phân tích thế hệ Bhatacharya's trong phần mềm FISAT. Các thế hệ được 
xác định khi giá trị hệ số phân tách thế hệ (Separation Index Sĩ) lớn hơn 2. 

- Ước tính tương quan chiều dài khối lượng 

Tương quan chiều dài - khối lượng của các loài phân tích sinh học được ước tính 
theo phương trình tương quan chiều dài khối lượng: 

W = a L b 

Trong đó: w Khối lượng 
L Chiều dài 
a, b Hệ số tương quan 

-Ước tính các tham số sinh trưởng trong phương trình von Bertalanffy 

Các tham số sinh trưởng von Bertalanffy được ước tính theo phương pháp 
Powell Wetherall (Bhatacharyas 1967, Powell 1979, Sparre & Venema 1998) bằng 
phần mềm FISAT. 

Phương trình tham số sinh trưởng: 

Lt = Lo)[l-exp(k(t-t 0))] 
Trong đó: Lí là chiều dài cá thể ở thời điểm ị, 

Loa là chiêu dài lý thuyết của cá có thể đạt được 
k là hằng số sinh trưởng 
to là tuổi lý thuyết của cá thể có chiều dài và khối lượng bằng 0. 
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-ước tính chiều dài Lm50 

Chiều dài Lm50 là chiều dài trung bình mà ở đó có 50% số cá thể trong quần 
đàn đạt độ chín muồi sinh dục và tham gia vào quần đàn sinh sản. Lm50 được biểu 
diễn bằng phương trình tương quan sau: 

p = l/(l+exp[r*(Lt-Lm50)]) 
Trong đó: p, Lí là tỷ lệ số cá thể chín muồi sinh dục và chiêu dài cá thể 

r là hệ số tương quan 
Lm50 được ước tính bằng phương pháp hồi quy phi tuyến tính lặp 

- Tính lựa chọn của lưới rê 

Tính lựa chọn của lưới rê được tính toná dựa trên phương pháp của Sparre (ỉ998). 
Tác giả đã mô tả cách tính hệ số lựa chọn ịselection ỷactor SF) và chiều dài tối ưu mà 
cá bị đánh bắt cho các cỡ mắt lưới khác nhau. Phương pháp này khá đơn giản và được 
dựa trên 04 giả thiết sau: 

- Đường cong sự lựa chọn thể hiện sự phân phối chuẩn 

- Chiều dài đánh bắt tối ưu tỷ lệ với kích thước mắt lưới 

- Đường cong sự lựa chọn cho các mắt lưới khác nhau có cùng độ lệch chuẩn 

- Các cỡ mắt lưới khác nhau có cùng năng lực khai thác (ýishing power) 
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3. Kết quả nghiên cứu 
A. NGHỀ LƯỚI RÊ 
3.1. Thành phần loài 
Bảng 2. Số lượng họ, giống, loài, theo từng kích thước mắt lưới và theo mùa vụ 

Năm Mắt Mùa Tây Nam Mùa Đông Bắc Chung 
lưới Ho 

1 Ì \J 
UIUI ly 1 nà ì Ho 

1 Ì \J 
fĩ ì ri nn UIUI ly 1 nà ì Ho 

1 Ì W 
fĩ ì ri nn ưiui ly 1 nà ì 

2001 60 11 
I I 

ôn 11 
I I 

73 q 1Q 
I <J 

q 1Q 
I <y 

85 in 
1 Ki 

I u 1Q I in 
1 U 

I u 1Q 
I ỹ j 

123 1 1 14 16 11 14 16 
150 7 9 10 7 9 10 
100N 7 14 16 7 14 16 
100C 12 16 18 12 16 18 
100S 10 14 16 10 14 16 
Chung 21 34 41 21 34 41 

2002 73 16 23 26 14 23 27 18 32 37 
123 13 19 19 12 21 24 16 27 32 
100N 12 16 19 14 20 23 17 25 29 
100C 7 

í in 
1 U 

19 
1 £ -

« 
o 

1 O 1 \J in 
1 U 

1 « J 1 U 

100S 14 20 23 11 16 17 16 25 30 
Chung £ 1 T i 4D tu 1Q 

1 «7 
T í 4D tu to 

2003 73 I o zo 9Q I o 9^ 
zo 

123 -M 14 -la 
ly 

z I 14 ly z ị 

100N 11 17 19 11 17 19 
100C 7 11 12 7 11 12 
100S 11 15 17 11 15 17 
Chung 20 32 39 20 32 39 

Toàn bộ 60 11 20 23 11 20 23 
73 22 35 41 15 26 33 23 41 51 
85 10 16 19 10 16 19 
123 16 23 26 14 25 31 19 33 41 
150 7 9 10 7 9 10 
100N 15 21 24 14 25 28 18 31 36 
100C 9 14 16 13 20 22 15 24 28 
100S 16 24 30 14 21 23 20 32 39 
Chung 26 42 54 23 42 57 29 53 75 

SỐ lượng các loài/nhóm loài, giống và các họ hải sản bắt gặp trong các chuyến 
điều tra theo các cỡ mắt lưới khác nhau được trình bày ở Bảng 2. Trong cả 4 chuyến 
điều tra đã bắt gặp 75 loài/nhóm loài thuộc 53 giống, 29 họ. Trong đó mùa gió Tây 
Nam đã bắt gặp 54 loài/nhóm loài nằm trong 42 giống, 26 họ, Mùa gió Đông Bắc đã 
bắt gặp số lượng loài phong phú han với 57 loài/nhóm loài nằm trong 42 giống, 23 họ 
(Bảng 2). 

H ọ có số loài nhiều nhất là họ cá khế (Carangidae) - 14 loài, tiếp theo là họ cá 
thu ngừ (Scombridae) 8 loài, họ cá nhám (Carcharhỉnỉdae) Ì loài, họ cá thu rắn 
(Gempylidae) 5 loài. Còn lại có tới 25 họ chỉ có từ Ì đến 3 loài. Các chuyến điều tra 
khác nhau có tổng số loài bắt gặp khác nhau (Phụ lúc ỉ- 9). Tính riêng cho từng 
chuyến điều tra, số lượng loài bắt gặp có khuynh hướng giảm đi theo chiều tăng của 
kích thước mắt lưới, nghĩa là kích thước mắt lưới nhỏ đánh bắt được số loài nhiều han. 
Trong số lưới 100 mm thì lưới 100S bắt gặp nhiều loài nhất, như vậy là có nhiều loài 
sống ở tầng nước sâu hơn về đêm. 
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Bảng 3. Các họ có tỷ lệ sản lượng đánh bắt trên 1% tổng sản lượng 

TT Tên họ 

2001 

Mùa Đông Bắc 

2002 

Mùa Tây Nam Mùa Đông Bắc 

2003 

Mùa Tây Nam 
Trung Bình 

SL (kg) %SL SL (kg) %SL SL (kg) %SL SL (kg) %SL SL (kg) %SL 

1 Scombridae 1488.46 80.09 3077.90 73.98 5261.82 84.31 2546.84 69.93 12375.01 77.82 

2 Myliobatidae 46.00 2.48 655.00 15.74 280.00 4.49 460.00 12.63 1441.00 9.06 

3 Istiophoridae - - 190.00 4.57 - - 340.00 9.34 547.90 3.45 

4 Omm astrephidae 72.50 3.90 61.33 1.47 132.71 2.13 107.81 2.96 374.34 2.35 

5 Bramidae 27.07 1.46 - - 113.14 1.81 55.47 1.52 215.00 1.35 

6 Gempylidae 38.70 2.08 - - 97.30 1.56 - - 183.60 1.15 

7 Coryphaenidae 32.57 1.75 - - 105.70 1.69 - - 168.04 1.06 

8 Carangidae 47.82 2.57 - - - - - - - -

9 Molidae 70.00 1.12 

10 Nomeidae 44.93 2.42 

11 Xiphiidae 50.00 1.20 70.00 1.12 

12 Họ khác 60.38 3.25 126.09 3.03 110.67 1.77 131.87 3.62 597.16 3.76 

Tổng số 1858.4 100.0 4160.3 100.0 6241.3 100.0 3642.0 100.0 15902.1 100.0 

Ghi chú: %SL Phần trăm sản lương: SL sản lương 

SỐ họ có tỷ lệ sản lượng trên 1% tổng sản lượng điều tra được trình bày ở Bảng 
3. Tính chung cho các chuyến điều tra, đã bắt gặp 7 họ có sản lượng đánh bắt cao 
(chiếm trên 1% sản lượng đánh bắt), trong đó phải kể đến họ cá Thu Ngừ 
(Scombrỉdae) là họ đã đóng góp tỷ l ệ sản lượng cao nhất, chiếm 77,8% sản lượng đánh 
bắt; họ có phần trăm sản lượng đánh bắt cao thứ 2 là họ cá Ó dơi (Myliobatidae) với 
sản lượng đánh bắt chiếm 9,0% tổng sản lượng và họ có phần trăm sản lượng đánh bắt 
cao thứ ba là họ cá cờ (Istiophoridae)-3,45%, 4 họ khác còn lại có sản lượng đánh bắt 
chiếm từ 1,06 đến 2,35% tổng sản lượng (Bảng 3). Mùa gió Đông Bắc luôn bắt gặp số 
lượng họ có phần trăm sản lượng cao, nhiều han so với mùa gió Tây Nam (Mùa gió 
Đông Bắc năm 2001 và năm 2002 cùng bắt gặp 8 họ, còn Mùa gió Tây Nam năm 
2002 và năm 2003 cũng đêu bắt gặp 5 họ). H ọ cá Thu ngừ (Scombridae) luôn có phần 
trăm sản lượng đánh bắt cao nhất và ổn định qua các mùa, tuy nhiên sản lượng đánh 
bắt ở các mùa có khác nhau (Mùa gió Đông Bắc đánh bắt được sản lượng cao hơn so 
với mùa gió Tây Nam). 
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Bảng 4. Các loài có tỷ lệ sản lượng đánh bắt trên 1% so với sản lượng 

S T T T ê n L o à i 

2001 2002 2003 

T r u n g b ì n h 
S T T T ê n L o à i 

M ù a Đ ô n g B ắ c M ù a T â y N a m M ù a Đ ô n g B ắ c M ù a T â y N a m T r u n g b ì n h 
S T T T ê n L o à i 

S L (kg) 
0/ C l 
700L S L (kg) 

0/ C l 
700L S L (kg) 

0/ C l 
700L S L (kg) 

0/ C l 
7ooL S L (kg) 

0/ Cl 
7ooL 

1 Katsuwonus pelamis 1136.98 61.18 2659.60 63.93 4631.35 74.20 2309.79 63.42 2684.43 65.68 

2 Mobula diabolus 46.00 2.48 655.00 15.74 42.00 11.53 280.25 7.44 

3 Thunnus albacares 227.08 12.22 99.10 2.38 306.95 4.92 69.15 1.90 175.57 5.36 

4 Makaira indica 19.00 4.57 27.00 7.41 115.00 3.00 

5 Symplectoteuthis oualaniensis 72.50 3.90 61.33 1.47 132.71 2.13 107.81 2.96 93.59 2.62 

6 Acanthocybium solandri 51.00 2.74 71.35 1.72 121.85 1.95 111.60 3.06 88.95 2.37 

7 Auxis thazard 179.10 4.30 71.40 1.14 62.63 1.36 

8 Mobula ịapanica 28.00 4.49 7.00 1.12 

9 Euthynnus affinis 37.32 2.01 96.27 1.54 33.40 0.89 

10 Lepidocybium tlavobruneum 27.60 1.49 86.80 1.39 28.60 0.72 

11 Xiphias gladius 5.00 1.20 7.00 1.12 3.00 0.58 

12 Psenes cyanophrys 41.88 2.25 10.47 0.56 

13 Makaira mazara 7.00 1.92 17.50 0.48 

14 Decapterus macrosoma 30.14 1.62 7.54 0.41 

15 Thunnus obesus 53.45 1.28 13.36 0.32 

16 Brama ịaponica 77.54 1.24 19.39 0.31 

17 Coryphaena hippurus oo A Q 
zz Ao 

A OA ì .Zl p: ra U.oU 

18 Brama orcini 41.27 1.13 10.32 0.28 

19 Coryphaena equiselis 68.70 1.10 17.18 0.28 

20 Mobula spp. 4.00 1.10 1.00 0.28 

21 Mola mola 7.00 1.12 17.50 0.28 

22 Loài khác 165.52 8.91 141.39 3.40 227.77 3.65 202.37 5.56 184.26 5.38 

T ổ n g 1858.4 100 4160 .3 100 6241 .3 100 3642 100 3975 .50 100 

Ghi chú: %SL Phần trăm sản lương; SL sản lương 

ơ mức độ loài, xét chung cho tất cả các chuyến điều tra, đã bắt gặp 8 loài có tỷ 
l ệ sản lượng đánh bắt trên 1% tổng sản lượng. Cá Ngừ vằn (Katsưxvonus pelamỉs) là 
loài có tỷ lệ này cao nhất chiếm 65,68% (dao động từ 61,2% đến 74,2%), chứng tỏ loài 
này chiếm ưu thế nhất và ổn định qua các mùa đánh bắt. Các loài tiếp theo là cá Đuối 
nạng (Mobuỉa diaboỉus) 1,44%, cá Ngừ vây vàng (Thunnus albacares) 5,36%. 5 loài 
còn lại có tỷ lệ sản lượng từ 1,12 - 3,0 % tổng sản lượng đánh bắt. 

ơ các chuyến điều tra khác nhau, cũng giống như đối với các họ, số lượng các 
loài đánh bắt được ở mùa gió Đông Bắc có tỷ lệ phần trăm sản lượng đánh bắt chiếm 
trên 1% luôn nhiều han so với mùa gió Tây Nam. Qua 4 chuyến điều tra cho thấy, 
chuyến điều tra ở mùa gió Đông Bắc năm 2002 có số lượng loài trong danh sách này 
nhiều nhất với 12 loài và thấp nhất là ở chuyến điều tra vào mùa gió Tây Nam năm 
2002 với 9 loài {Bảng 4). 

3.2. Năng suất đánh bắt (CPUE kg/km) 
Năng suất đánh bắt CPUE (Catch Per Unỉt Effort) là đại lượng được biểu diễn 

bằng sản lượng khai thác được trên một đan vị cường lực, và cụ thể đối với nghề lưới rê 
đại lượng này được biểu diễn bằng sản lượng đánh bắt được (kg) trên chiều dài Ì km 
lưới thả. Bảng 5 trình bày thống kê mô tả của năng suất đánh bắt chung theo các 
chuyến điều tra và các cỡ mắt lưới khác nhau. 
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Bảng 5. Năng suất đánh bắt của các kích thước mắt lưới theo thời gian 

Năm Mùa gió Mắt lới (2a=...) CPUE (kg/km lưới) Dao động (kg) c v (%) 

2001 Đông Bắc 60 4.80 0.00 - 44.60 179 
Tị ỉ O 13.80 1 dí) - RR an 

I .HU uo.ou 92 
oo 8.80 n án 86 
100N 12.90 0.00 - 46.40 99 
123 9.10 0.00 - 44.20 114 
150 3.80 0.00 - 15.50 108 
100C 15.20 0.00 - 71.10 104 
100S 9.60 0.00 - 66.20 143 

2002 Tây Nam 73 12.30 0.00 - 45.40 95 
100N 22.80 0 00 - 119 60 

u.uu 1 1 ơ.uu 
126 

123 29.40 0 00 - 180 70 
u.uu IUU. 1 w 

151 
100C 21.80 0 00 - 137 50 160 
1 uuo 27.10 0 no - 94Q QO 

u.uu £ T C . C U 

179 
Đông Bắc 73 29.40 0.90 - 78.40 69 

100N 45.60 0.00 - 286.00 110 
123 55.40 0.00 - 295.30 116 
100C 30.20 0.00 - 92.30 79 
100S 12.00 0.00 - 52.60 105 

2003 Tây Nam 73 20.80 0.20 - 98.20 119 
100N 30.10 0.00- 105.80 101 
123 26.30 0.00- 145.50 143 
100C 12.70 0.00 - 75.00 121 
100S 9.20 0.00 - 89.50 179 

Phần lưới có kích thước 2a= 60, 85 và 150 mm chỉ được dùng trong chuyến điều 
tra lần thứ nhất vì lý do năng suất đánh bắt của các loại lưới này rất thấp nên không 
được sử dụng trong các chuyến điều tra sau. Trong chuyến điều tra thứ nhất, cỡ mắt 
lưới 100C cho năng suất đánh bắt cao nhất (15,2 kg/km), tiếp theo là cỡ mắt lưới 73 
(13,8 kg/km) và cỡ mắt lưới 100 (12,9 kg/km). Trong chuyến điều tra lần thứ hai, cỡ 
mắt lưới 123 mm cho năng suất đánh trung bình cao nhất (29,40 kg/km), tiếp theo là cỡ 
mắt lưới 100S mm (27,10 kg/km) và 100 N mm (22,80 kg/km), Ì d ó c mm-21,80 kg/km 
và thấp nhất là cỡ mắt lưới 73 mm-12,30 kg/km. Vào mùa Đông Bắc 2002 nhìn chung 
năng suất đánh bắt trung bình đạt giá trị cao nhất so với các chuyến điều tra khác. Cỡ 
mắt lưới 123 mm vẫn cho năng suất cao nhất (55,40 kg/km), tiếp theo là cô mắt lưới 
lOONmm (45,60 kg/km) và thấp nhất ghi nhận ở cỡ mắt lưới 73 mm (12,00 kg/km). 
Sang mùa Tây nam 2003, cô mắt lưới 100N mm cho năng suất đánh bắt trung bình cao 
nhất (30,10 kg/km), đứng thứ hai là cỡ mắt lưới 123mm (26,30 kg/km) và cỡ mắt lưới 
lOOSmm cho năng suất đánh bắt thấp nhất (9,20 kg/km). Tuy nhiên sự khác biệt này là 
không đáng kể. Để dễ dàng so sánh năng suất đánh bắt chung giữa các cỡ mắt lưới 
khác nhau và các chuyến điều tra khác nhau, Hình 2 trình bày biến động của giá trị 
này. Hình này không thể hiện năng suất đánh bắt của các cỡ mắt lưới 60, 85 và 150 vì 
lý do như đã đề cập ở trên. 
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Hình 2. Biên động của năng suất đánh bắt chung (kg/km) theo các cỡ mắt 
lưới khác nhau và các chuyên điều tra khác nhau 

Tính chung cho cả 4 chuyến khảo sát, năng suất đánh bắt trung bình của cỡ mắt 
lưới 123 mm là cao nhất (30,05 kg/km), tiếp theo là cỡ mắt lưới 100N mm (27,85 
kg/km), 100C mm - 20,0 kg/km, 73 mm - 19,1 kg/km và thấp nhất là cỡ mắt lưới 100S 
- 14,5 kg/km. 

Hình 2 cho thấy trong mùa gio Đông Bắc 2001 năng suất đánh bắt của các loại 
lưới có khác nhau nhưng không đáng kể và nhìn chung năng suất đánh bắt có xu hướng 
tăng từ chuyến điều tra thứ nhất đến chuyến điều tra thứ ba, trừ cỡ mắt lưới 100S (mắt 
lưới 100 mm thả ở độ sâu 30 m). Sang chuyến điều tra thứ 4 (mùa Tây Nam 2003), 
năng suất đánh bắt của tất cả các cỡ mắt lưới đều giảm xuống. Cỡ mắt lưới 123 và 
100N dường như là cho năng suất đánh bắt cao hơn các cỡ mắt lưới khác, đặc biệt là ở 
mùa gió Đông bắc 2002. 

Nhìn từ khía cạnh khác chúng ta có thể thấy có sự tương tác trong phân bố của 
cá ở các tầng nước khác nhau. Giữa các lưới thả nổi (73, 100N và 123 mm) năng suất 
đánh bắt của cỡ mắt lưới 123 mm cho năng suất đánh bắt cao nhất (55,4 kg/km) ở mùa 
Đông Bắc 2002, thấp nhất là cỡ mắt lưới 73 mm (29,4 kg/km). Cỡ mắt lưới 100C 
không thể hiện hiệu quả vượt trội hơn các cỡ mắt lưới thả nổi trên mà thậm chỉ giá trị 
này còn thấp han. Nếu so sánh năng suất đánh bắt của cỡ lưới 100S (thả sâu 30 m) với 
các cỡ mắt lưới khác, chúng ta có thể thấy ở mùa gió Đông Bắc 2001 sự phân bố của cá 
ở các tầng nước khá đồng đều cho dù năng suất của cỡ mắt lưới 100S hơi thấp han giá 
trị này của các cỡ mắt lưới khác. Sang mùa gió Tây Nam 2002, năng suất đánh bắt của 
các cỡ mắt lưới đều tăng lên, ngoại trừ cỡ mắt lưới 123 mm, thì năng suất đánh bắt của 
cỡ mắt lưới 100S vượt cao hơn các cỡ mắt lưới khác. Đến mùa Đông Bắc 2002, bức 
tranh ngược lại thể hiện khá rõ ràng khi mà năng suất đánh bắt của cỡ mắt lưới 100S 
giảm xuống thấp nhất so với giá trị này của các cỡ mắt khác. Trở lại mùa Tây Nam 
2003, năng suất đánh bắt của tất cả các cỡ mắt lưới đều suy giảm, nhưng năng suất 
đánh bắt cỏa cỡ mắt lưới 100S vẫn là giá trị thấp nhất so với năng suất của các cỡ mắt 
lưới khác. Như vậy phải chăng có sự phân bố không đồng đều của nguồn lợi cá nổi 
giữa các tầng nước trong các đợt khảo sát khác nhau. Điều này cần phải được giải thích 
thông qua mối quan hệ của các tác nhân môi trường (nhiệt độ, độ muối, tuần trăng....) 
và bản thân tập tích của cá. 
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Hình 3 trình bày sự phân bố tổng năng suất đánh bắt của các cỡ mắt lưới khác 
nhau theo không gian và thời gian. Trong mùa gió Đông bắc 2001, sự phân bố này khá 
rải rác nhưng lại khá đồng đều cho dù là thấp. Sang mùa gió Tây Nam 2002, năng suất 
đánh bắt tập trung khá cao ở hầu hết khu vực phía Bắc và phía Nam vùng nghiên cứu. 
Trong mùa gió Đông Bắc, nhìn chung tổng năng suất đánh bắt thể hiện ở mức độ cao 
han cả. Năng suất đánh bắt cao tập trung ở phía Bắc vùng nghiên cứu, ngoài khơi phía 
Đông của tỉnh Khánh Hòa. Một bức tranh khác xảy ra trong mùa gió Tây nam nhưng ở 
năm 2003. Trong mùa này năng suất đánh bắt cao hơn so với giá trị này ở mùa Tây 
Nam năm 2001, vùng tập trung thể hiện một đối cực Đông Bắc và Tây Nam (ngoài 
khơi Đông Nam đảo Phú Quí). 

Cần phải tiếp tục nghiên cứu và thu thập số liệu từ nghề cá thương phẩm để có 
thể tìm ra qui luật phân bố theo không gian và thời gian của nguồn lợi cá nổi ở vùng 
biển này. 

Hình 3. Phân bố năng suất đánh bắt chung (kg/km) theo không gian và thời gian 
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3.3. Mật độ và trữ lượng tương đối 
Qua nghiên cứu thử nghiệm của những tàu Wakatake và Hokuho ở 14 điểm ở 

trung tâm biển Bering tháng 7/1984, đã dùng hai lưới rê thả song song với nhau (một 
cái trước, một cái sau), mỗi lưới dài 7,5 km. Theo kết quả nghiên cứu này thì hệ số 
đánh bắt trung bình là 0,48. Chúng tôi sử dụng hệ số này để tính toán cho vùng biển 
quần Đảo Trường Sa. 

Bảng 6 trình bày mật độ và trữ lượng tương đối (độ phong phú tương đối) của cá 
nổi đánh được bằng lưới rê trôi ở vùng biển điều tra. Nhìn chung mật độ và trữ lượng ở 
tầng mặt luôn cao hơn giá trị này ở tầng nước sâu han. Trong mùa gió Đông Bắc và 
mùa Tây Nam 2003, mật độ và trữ lượng tương đối ở tầng giữa luôn cao hơn giá trị này 
ở tầng nước sâu hơn. Ngược lại được ghi nhận ở mùa gió Tây Nam năm 2002. Trữ 
lượng tương đối tức thì trong thời kì nghiên cứu này dao động từ 25.98ltấn đến 95.692 
tấn, trung bình khoảng 56.705 tấn, trong đó tầng mặt: 40.708 tấn; tầng giữa: 9.060 tấn 
và tầng sâu: 6.937 tấn. Trong mùa gió Đông Bắc 2002, mặc dù năng suất đánh bắt cao 
han so với năng suất đánh bắt ở các chuyến điiêù tra khác nhưng trữ lượng tương đối 
lạ i không cao hơn như ở mùa gió Tây Nam 2002 và 2003. Lý do duy nhất lý giải cho 
kết qua này là độ trôi dạt của lưới trong thời gian ngâm lưới là rất lớn làm cho mật độ 
giảm đi khi tính toán. 

Bảng 6. Mật độ và trữ lượng chung ở vùng biển Trường Sa, theo thời gian 
Mùa 

Tầng nước Mật độ (kg/km2) Trữ lượng (tấn) 

Mùa gió Đông Bắc 
2001 

168,33 25.981 

Mùa gió Đông Bắc 
2001 

Tầng mặt 118,54 18.296 
Mùa gió Đông Bắc 

2001 Tâng giữa 32,50 5.017 
Mùa gió Đông Bắc 

2001 

Tầng sâu 17,29 2.669 

Mùa gió Tây Nam 
2002 

363,74 56.143 

Mùa gió Tây Nam 
2002 

Tầng mặt 209,16 32.283 
Mùa gió Tây Nam 

2002 Tâng giữa 56,87 8.779 
Mùa gió Tây Nam 

2002 

Tầng sâu 97,71 15.081 

Mùa gió Đông Bắc 
2002 " 

317,49 49.003 

Mùa gió Đông Bắc 
2002 " 

Tầng mặt 236,04 36.431 Mùa gió Đông Bắc 
2002 " Tâng giữa 60,00 9.260 

Mùa gió Đông Bắc 
2002 " 

Tầng sâu 21,46 3.312 

Mùa gió Tây Nam 
2003 

620,20 95.692 

Mùa gió Tây Nam 
2003 

Tầng mặt 491,24 75.822 Mùa gió Tây Nam 
2003 

Tâng giữa 85,42 13.183 

Mùa gió Tây Nam 
2003 

Tầng sâu 43,33 6.687 

Trữ lượng bình quân (tấn) 56.705 
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Bảng 7. Mật độ và trữ lượng của một số loài cá chiêm ưu thê trong sản lượng 

Tên loài 
Mùa ĐB 2001 Mùa TN 2002 Mùa ĐB 2002 Mùa TN 2003 Trung bình 

Tên loài MĐ TL MĐ TL MĐ TL MĐ TL MĐ TL 
Tầng 
mát 96,25 14856 151,46 23377 187,50 28939 369,79 57074 201,25 31062 

1 Katsuvvonus 
pelamis 75,42 11654 132,71 20453 161,04 24843 357,91 55239 181,87 28047 

2 Thunnus albacares 
13,12 2016 10,21 1583 15,42 2370 6,25 948 11,25 1729 

3 Coryphaena 
hippurus 1,46 232 1,46 221 2,92 437 2,71 411 2,08 326 

4 Euthynnus affinis 
3,54 534 1,04 169 2,50 383 2,50 404 2,50 372 

5 Auxis thazard 
1,46 219 4,37 687 1,46 227 0,21 31 1,87 291 

6 Coryphaena 
equiselis 0,62 94 0,42 55 2,92 471 0,21 42 1,04 165 

7 Auxis rochei 
0,42 47 8 0,21 14 

8 Thunnus obesus 
0,21 36 1,25 182 1,25 190 0,62 102 

Tầng 
giữa 23,75 3667 26,25 4052 57,08 8810 48,96 7556 38,96 6021 

1 Katsuvvonus 
pelamis 18,33 2833 25,83 3987 51,87 8018 48,75 7521 36,25 5590 

2 Auxis thazard 
0,21 36 0,00 5 0,42 50 0,21 42 0,21 33 

3 Thunnus albacares 
4,79 740 10 3,75 568 5 2,08 331 

4 Coryphaena 
equiselis 0,21 42 0,21 29 0,21 18 

5 Coryphaena 
hippurus 0,21 26 0,00 6 

6 Euthynnus affinis 
0,00 5 0 0,21 29 0,00 9 

7 Thunnus obesus 
0,21 39 0,21 42 0,62 94 0,21 44 

Tầng 
sâu 13,33 2058 83,96 12958 20,00 3087 23,12 3569 35,21 5433 

1 Katsuvvonus 
pelamis 11,04 1714 70,00 10815 16,25 2516 21,46 3315 29,79 4590 

2 Thunnus albacares 
1,87 294 2,29 339 3,12 482 1,25 195 2,08 328 

3 Auxis thazard 
0,21 39 3,33 513 0,21 26 0,42 50 1,04 157 

4 Coryphaena 
hippurus 0,00 10 3 

5 Euthynnus affinis 
0,21 31 5 3 10 

6 Coryphaena 
equiselí 0,00 13 5 0,42 55 0,21 18 

7 Thunnus obesus 
8,33 1289 2,08 322 

Tổng 133,33 20581 261,66 40387 264,58 40837 441,87 68199 275,41 42516 

Ghi chú: MĐ:mât đô (kelkm2 ì: TL: Trữ lương (tấn) 
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Bảng 7 trình bày mật độ và trữ lượng tương đối của một số loài hải sản chiếm ưu 
thế trong sản lượng đánh bắt của nghề lưới rê trôi tại vùng biển nghiên cứu. Nhìn 
chung cá Ngừ sọc dưa là loài có trữ lượng tương đối cao nhất tính riêng cho từng tầng 
nước. Cá Ngừ mắt to có trữ lượng tương đối lớn han ở tầng nước sâu và ngược lại cá 
Ngừ vây vàng có trữ lượng tương đối lớn han ở tầng mặt. 

B. NGHỀ CÂU VÀNG 
3.4. Thành phần loài 

Đối với nghề câu vàng, số lượng loài bắt gặp và sản lượng đánh bắt luôn ít hơn 
so với nghề lưới rê. 

Bảng 8. Số lượng họ, giống, loài bắt gặp qua các chuyên điều tra 

Năm 
Mùa Tây Nam Mùa Đông Bắc Chung 

Năm 
Ho Giống Loài Ho Giống Loài Ho Giống Loài 

2001 7 8 11 7 8 11 
2002 9 14 15 10 17 20 11 21 26 
2003 9 13 14 9 13 14 

Chung 11 18 21 11 21 25 12 25 33 

Qua 4 chuyến điều tra bằng nghề câu vàng, đã phát hiện ra 33 loài/nhóm loài, 
nằm trong 25 giống thuộc 12 họ. H ọ có số loài/nhóm loài nhiều nhất là họ cá Đuối 
(Dasyatỉdae) ố loài, tiếp theo là các họ: họ cá Mập (Carcharhỉnỉdae) và họ cá Thu Ngừ 
(Scombrỉdae) đều cùng được 5 loài, họ cá Ven biển (Bramỉdae) - 4 loài. 8 họ còn lại 
có từ Ì đến 3 loầi(Bảng 8, phụ lục 10). Tuy nhiên ở từng chuyến khảo sát số lượng này 
có khác nhau. Chuyến khảo sát vào mùa gió Đông Bắc năm 2002 đã bắt gặp số lượng 
loài/nhóm loài nhiều nhất (20 loài). Ngược lạ i chuyến khảo sát bắt gặp ít nhất là 
chuyến mùa gió Đông Bắc năm 2001 (chỉ bắt gặp l i loài/nhóm loài). Các chuyến khảo 
sát vào mùa Tây Nam năm 2002 và 2003 bắt gặp số lượng loài tương tự nhau (14 và 15 
loài). 

Bảng 9. Các họ có tỷ lệ sản lượng đánh bắt trên 1% so với tổng sản lượng 

2001 2002 2003 
TT Tên họ Mùa Đông Bác Mùa Tây Mùa Đông Mùa Tây 

Nam Bác Nam Trung bình 
SL 

(Kg) 
% 
SL 

SL 
(Kg) 

% 
SL 

SL 
(Kg) 

% 
SL 

SL 
(Kg) 

% 
SL 

SL 
(Kg) 

% 
SL 

1 Scombridae 282,05 68,00 305,75 70,81 644,40 53,15 762,00 71,48 498,55 65,86 
2 Gempylidae 13,69 3,17 156,32 12,89 154,40 14,48 81,10 7,64 
3 Carcharhinidae 9,10 2,19 254,80 21,02 60,00 5,63 80,98 7,21 
4 Xiphiidae 54,50 13,14 46,00 10,65 36,50 3,01 34,25 6,70 
5 Coryphaenidae 57,10 13,77 34,70 8,04 24,30 2,28 29,03 6,02 
6 Dasyatidae 9,70 2,34 10,50 2,43 49,10 4,05 17,33 2,21 
7 Alepisauridae 6,00 1,39 32,30 3,03 9,58 1,11 
8 Sphyraenidae 12,40 2,87 15,50 1,45 6,98 1,08 
9 Istiophoridae 43,00 3,55 10,75 0,89 
10 Các họ khác 2,35 0,57 2,75 0,64 28,22 2,33 17,5 1,64 12,71 1,30 

Tổng sô 414,80 100 431,79 100 1212,3 100 1066,0 100 781,23 100 
Ghi chú: %SL: Phần trăm sản lương: SL: sản lương 

Bảng 9 liệt kê các họ có tỷ lệ sản lượng trên 1% so với sản lượng. Trong chuyến 
điều tra vào mùa gió Tây Nam năm 2002, số lượng họ bắt gặp có sản lượng cao (trên 
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1%) nhiều nhất với 7 họ, chuyến có số lượng họ bắt gặp có sản lượng trên 1% ít nhất là 
chuyến vào mùa gió Đông Bắc năm 2001 - 5 họ. Các chuyến điều tra bằng nghề câu 
vàng cho thấy, số lượng họ, loài, bắt gặp đều không phong phú bằng nghề lưới rê, tuy 
nhiên cũng giống như nghề lưới rê, họ cá Thu Ngừ (Scombrỉdae) luôn chiếm ưu thế về 
sản lượng đánh bắt. Tính trung bình cho cả 4 chuyến điều tra, họ Scombrỉdae chiếm 
65,86% sản lượng (dao động từ 53,15% đến 71,48%), tiếp theo là các họ Gempylidae 
(7,64%), Carch rhinidae (7,21%), Xiphiidae (6,70%).... 

Bảng 10. Các loài có tỷ lệ sản lượng đánh bắt trên 1% so với tổng sản lượng 

TT 

Năm 

Mùa gió 

Tên Loài 

2001 2002 2003 

Trung bình 
TT 

Năm 

Mùa gió 

Tên Loài 

Mùa Đông 
Bắc 

Mùa Tây 
Nam 

Mùa Đông 
Bắc 

Mùa Tây 
Nam 

Trung bình 
TT 

Năm 

Mùa gió 

Tên Loài 
SL 
(kg) 

% 
SL 
(kg) 

% 
SL 
(kg) 

% 
SL 
(kg) 

% 
SL 
(kg) 

% 

1 Thunnus albacares 233,95 56,4 160,2 37,1 571,7 47,16 511,4 47,97 369,31 47,16 
2 Thunnus obesus 21 5,06 87,2 20,2 54,4 4,49 94,6 8,87 64,30 9,66 
3 Acanthocybium solandri 27,1 6,53 54,9 12,7 12,7 1,05 150,2 14,09 61,23 8,60 
4 Xiphias gladius 54,5 13,1 46 10,7 36,5 3,01 _ _ 34,25 6,70 
5 Coryphaena hippurus 57,1 13,8 34,7 8,04 _ _ 24,3 2,28 29,03 6,02 
6 Gempylus serpens _ _ 5,39 1,25 60,05 4,95 111,9 10,5 44,34 4,18 
7 Prionace glauca 105 8,66 60 5,63 41,25 3,57 
p 
0 

Lepidocybium 
íiavobrunneum 8,3 1,92 96,02 7,92 42 3,94 36,58 3,45 

9 Carcharhinus sorrah 79,8 6,58 19,95 1,65 
10 Carcharhinus dussumieri 70 5,77 17,50 1,44 
11 Alepisaurus ferox 6 1,39 0 0 32,3 3,03 9,58 1,11 
12 Dasyatis kuhlii 0 46,6 3,84 11,65 0,96 
13 Sphyraena ịeiio 12,4 2,87 3,10 0,72 
14 Taeniura spp. 4,5 1,08 4,8 1,11 2,33 0,55 
15 Makaira indica 22 1,81 5,50 0,45 
16 Tetrapturus sp. 21 1,73 5,25 0,43 
17 Carcharhinus brevipinna 6,6 1,59 1,65 0,40 
18 Sphyraena barracuda 15,5 1,45 3,88 0,36 
19 Himantura bleekeri 5,7 1,32 1,43 0,33 
20 Taeniura melanospilos 5,2 1,25 1,30 0,31 

Loài khác 4,85 1,17 6,2 1,44 36,57 3,02 23,8 2,23 17,86 1,97 
Tổng số 414,8 100 431,79 100 1212 100 1066 100 781,22 100,00 

Ghi chú: %- Phần trăm sản lương: SL- sản lương 

Đối với các loài, số lượng loài bắt gặp có sản lượng cao (chiếm trên ỉ % tổng sản 
lượng đánh bắt) nhiều nhất ở chuyến điều tra vào mùa gió Đông Bắc năm 2002 với 12 
loài, số lượng loài bắt gặp thấp nhất là chuyến vào mùa gió Đông Bắc năm 2001 với 8 
loài. Loài có sản lượng cao nhất và ổn định nhất qua các chuyến điều tra là cá Ngừ vây 
vàng (Thunnus albacares), tuy nhiên so sánh giữa các chuyến điều tra, loài này có sản 
lượng đánh bắt được cao nhất là vào chuyến mùa gió Đông Bắc năm 2002: 571,7 kg và 
thấp nhất là vào chuyến mùa gió Tây Nam năm 2002 160,2 kg. Cá Ngừ Mắt to 
(Thunnus obesus) cũng là đối tượng khai thác chính của nghề này, tuy nhiên sản lượng 
đánh bắt thấp han so với cá Ngừ Vây vàng. Tính trung bình sau 4 chuyến điều tra, cá 
Ngừ vây vàng có tỷ lệ sản lượng cao nhất (47,16%; dao động từ 37,1% đến 56,40%), 
tiếp theo là cá Ngừ mắt to (9,66%), cá Thu Ngầng-Acanthocybium solandrỉ (8,60%), 
cá kiếm Xiphias gladius (6,70%).... (Bảng 10). 
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3.5. Năng suất đánh bắt (CPUE, kg/100 lưỡi câu) 
Năng suất đánh bắt của nghề câu vàng được tính bằng sản lượng khai thác (kg) 

trên 100 lưỡi câu. Bảng l i trình bày năng suất đánh bắt qua các chuyến điều tra cho 
thấy năng suất đánh bắt đạt cao nhất vào chuyến mùa gió Đông Bắc năm 2002 - 7,8 
kg/100 lưỡi câu, và thấp nhất vào chuyến mùa gió Tây Nam năm 2002 chỉ có 2,3 
kg/100 lưỡi câu. H ệ số biến thiên của năng suất đánh bắt trung bình cũng rất cao thể 
hiện sự dao động lớn về năng suất đánh bắt giữa các trạm, nghía là phân bố của giá trị 
này không đồng đều trong phạm vi nghiên cứu. 

Bảng l i . Sản lượng, năng suất đánh bắt, qua các chuyên điều tra 

Mùa 
Dao đông 

(kg/100 lưỡi „ , „ . , 
v M . . (kg/100 ưõ câu) 

câu)
 v M 1 

c v (%) 
Tổng sản T . 

Tong so 
lương . - . . 
7, • lưỡi câu 
(kg) 

Tổng 

s ố trạm 

Gió Đông Bắc 2001 3,10 0,0 - 20,40 166,20 414,80 13450 28 
Gió Tây nam 2002 

Gió Đông Bắc 2002 

2,30 0,0 - 21,30 

7,80 0,2 - 35,30 

216,60 

114,40 

431.79 14200 

1212,30 15388 

32 

32 
Gió Tây nam 2003 7,60 0,0 - 30,50 100,00 1066,00 14400 32 

Biến động năng suất đánh bắt trung bình theo các chuyến điều tra còn được thể 
hiện ở Hình 4. Nhìn chung sản lượng và năng suất đánh bắt thể hiện xu hướng tăng từ 
mùa Đông Bắc 2001 sang mùa Tây Nam năm 2003. 

7.8 H 7.6 

1212.3 
1066.0 

3.1 
431.8 yỌr 

414.8 
2.3 

Mùa Đông Bắc Mùa Tây Nam Mùa Đông Bắc Mùa Tây Nam 

2001 2002 2003 

1400 

1200 

1000 3 

800 

600 

400 'ự) 

200 

0 

•CPUE •Sản lượng 

Hình 4. Năng suất đánh bắt và sản lượng qua các chuyên điều tra 

Hình 5 thể hiện sự phân bố năng suất đánh bắt của nghề câu vàng theo không 
gian và thời gian. Năng suất đánh bắt cao, trên 25kg/100 lưỡi câu, chỉ thấy xuất hiện ở 
2 chuyến điều tra: mùa gió Đông Bắc năm 2002 và chuyến mùa gió Tây Nam năm 
2003. Cũng trong hai chuyến điều tra này, năng suất đánh bắt từ 15 - 25 kg/100 lưỡi 
câu cũng thấy xuất hiện nhiều han, so với hai chuyến điều tra trước đó vào mùa gió 
Đông Bắc năm 2001 và chuyến mùa gió Tây Nam năm 2002. 
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Hình 5 Phân bô năng suất đánh bắt qua các chuyên điều tra 

4. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ NGỪ s ọ c DƯA (Katsuvvonus pelamis) 
Như đã trình bày ở trên, cá ngừ sọc dưa (Katsưxvonus pelamỉs) chiếm ưu thế 

nhất trong sản lượng đánh bắt. Với nguồn số liệu sinh học thu được khá phong phú 
nên chúng tôi phân tích sâu han các đặc điểm sinh học của loài này trong khu vực 
nghiên cứu. Phụ lục l i và 12 trình bày chiều dài trung bình của các loài khác và đây 
cũng được xem như một chỉ số nghề cá quan trọng. 
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4.1. Năng suất đánh bắt 
Cá Ngừ sọc dưa (Katsuwonus pelamỉs) là đối tượng khai thác chính của nghề 

lưới rê khơi. Trong các chuyến điều tra, cá Ngừ sọc dưa luôn có sản lượng cao nhất, 
chiếm tới trên 50% tổng sản lượng đánh bắt. Năng suất đánh bắt trung bình, tính chung 
cho cả 4 chuyến điều tra, của cá Ngừ sọc dưa được trình bày ở hình 6. 

30 

25 

Katsuvvonus pelamis_Truong Sa 

4631.4 

^^^r 25.0 

2659.6 > ^ ^ 2309.8 

ỵ^ỵ^^ 14.1 
1137.0 12.3 

6.0 

Đông Bắc Tây Nam Đông Bắc Tây Nam 
2001 2002 2003 

5000 

4000 

•CPUE (kg/km) 'Sản lượng (kg) 

Hình 6. Năng suất và sản lượng đánh bắt trung bình của cá Ngừ sọc dưa 
theo các chuyên điều tra khác nhau 

0 0 

Qua hình 6 cho thấy năng suất đánh bắt của cá Ngừ sọc dưa đạt cao nhất ở mùa 
gió Đông Bắc năm 2002 với 25,1 kg/km và thấp nhất ở mùa gió Đông Bắc năm 2001 
với 6,0 kg/km. Tuy nhiên năng suất đánh bắt vẫn thể hiện khuynh hướng tăng lên theo 
thơi gian. Năng suất trung bình chung cho các cỡ mắt lưới và các chuyến điều tra đạt 
14,76 kg/km (65,42% sản lượng). 

Bảng 12. Năng suất đánh bắt của cá ngừ sọc dưa theo các cỡ mắt lưới và 
chuyên điều tra khác nhau 

KTML 
2a=... 
(mm) 

Mùa Đông Bắc 
2001 

Mùa Tây Nam 
2002 

Mùa Đông Bắc 
2002 

Mùa Tây Nam 
2003 

Trung bình KTML 
2a=... 
(mm) CPUE 

(kg/km) % CPUE 
(kg/km) % CPUE 

(kg/km) % CPUE 
(kg/km) % CPUE 

(kg/km) % 

60 0,81 17,13 
73 6,68 48,35 8,25 67,07 17,64 59,96 10,37 49,55 10,74 56,23 

85 6,02 70,55 
123 6,73 73,87 13,92 47,41 36,30 65,98 16,41 62,13 18,34 62,35 

150 2,08 54,89 
100C 9,53 62,54 12,78 58,65 24,28 80,63 8,32 66,11 13,73 66,98 

100N 9,18 71,33 19,00 83,05 37,24 81,43 21,55 71,63 21,75 76,86 

100S 6,39 66,33 16,02 59,09 9,69 80,49 4,88 52,81 9,24 64,68 

T.Bình 5,93 58,12 14,00 63,05 25,03 73,70 12,31 60,45 14,76 65,42 
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Bảng 12 trình bày chi tiết về năng suất đánh bắt trung bình theo từng cỡ mắt 
lưới và các chuyến điều tra khác nhau. Trừ 3 cỡ mắt lưới 2a= 60, 85 và 150 mm chỉ 
được sử dụng trong chuyến điều tra thứ nhất, còn lại năng suất đánh bắt trung bình của 
các cơz mắt lưới khác có thể so sánh được với nhau. Năng suất đánh bắt trung bình cao 
nhất của các cỡ mắt lưới này đạt được vào mùa gió Đông Bắc 2002 trừ cỡ mắt lưới 
100S. Xét về năng suất đánh bắt chung cho các chuyến điều tra của từng cỡ mắt lưới 
thì cỡ mắt lưới lOONmm cho năng suất đánh bắt trung bình cao nhất (21,75 kg/km), 
tiếp theo là cỡ mắt lưới 123 mm (18,34 kg/km), lOOCmm- 13,73 kg/km, 73 mm -

10,74 kg/km và thấp nhất là lOOSmm (9,24 kg/km). Như vậy là cá ngừ sọc dưa phân bố 
chủ yếu ở tầng nước trên. Sự biến động về năng suất đánh bắt trung bình theo các cỡ 
mắt lưới và các chuyến điều tra khác nhau của cá ngừ sọc dưa còn được thể hiện trên 
Hình 7. 

Kg/km Trường Sa - Katsuwonus 
40 T— 

Hình 7. Biên động năng suất đánh bắt của cá Ngừ sọc dưa theo các chuyên 
điêu tra và các cỡ mắt lưới khác nhau 

4.2. Đường cong độ lựa chọn kích thước mắt lưới 
Trên cơ sở logarit hoa số liệu, quy trình tính toán được áp dụng theo phương 

pháp Sparre (1998), dưới đây là kết quả trình bày đường cong lựa chọn kích thước mắt 
lưới của cá Ngừ sọc dưa tính cho 3 cỡ mắt lưới 73 mm, lOOmm và 123 mm (H. 8). Kết 
quả tính toán chiều dài tối ưu mà ở đó 100% số cá thể bị đánh bắt cho từng cỡ mắt lưới, 
từng chuyến điều tra được trình bày ở Bảng 13. 
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Hình 8. Đường cong lựa chọn kích thước mắt lưới của cá Ngừ sọc dưa 

1.0 

0.0 

Bảng 13. Chiêu dài đánh bắt tôi ưu của cá Ngừ sọc dưa 

Chuyến Kích thước mắt lưới Chiểu dài đánh bắt tối ưu Hê s ố lưa chon 
điểu tra (em) (SF) 

Mùa Đông Bắc2001 73 37.66 5.16 
100 51.59 
123 63.45 

Mùa Tây Nam 2002 73 38.52 5.28 
100 52.76 
123 64.9 

Mùa Đông Bắc2002 73 30.44 4.17 
100 41.7 
123 51.29 

Mùa Tây Nam 2003 73 36.72 5.03 
100 50.3 
123 61.87 

Qua bảng 13 cho thấy hệ số lựa chọn (SF), đạt cao nhất ở mùa gió Tây Nam 
năm 2002, điều này cho thấy chiều dài đánh bắt tối ưu qua các chuyến điều tra của các 
kích thước mắt lưới ở mùa gió này thường cao han các chuyến điều tra khác. 

4.3. Tần suất chiều dài 
Tần suất chiều dài của cá Ngừ sọc dưa đánh bắt được qua các chuyến điều tra, 

tập trung chủ yếu ở nhóm chiều dài từ 40 đến 48 em. ơ chuyến điều tra vào mùa gió 
Đông Bắc năm 2001, nhóm chiều dài nhỏ từ 28 đến 30 em cũng đã bắt gặp rất nhiều, 
tuy nhiên qua các chuyến khảo sát tiếp theo, nhóm chiều dài này hầu như không gặp. 
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Katsuwonus pelamis 
(Vụ Nam 2003) 
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4.4. Chiểu dài trung bình 
Chiều dài trung bình của cá Ngừ sọc dưa qua các chuyến điều tra được thể hiện 

ở Hình 9. Sự biến động về chiều dài trung bình theo thời gian thể hiện mức độ của áp 
lực khai thác lên nguồn lợi. Chiều dài trung bình của cá Ngừ sọc dưa có xu hường tăng 
lên từ mùa gió Đông Bắc năm 2001 (FL=43,8 em) đến mùa gió Tây Nam năm 2003 
(FL= 46,4 em), chứng tỏ cường lực khai thác ở vùng biển này còn rất thấp. Tuy nhiên 
cũng còn phải tính đến các qui luật di chuyển của quần thể cá Ngừ sọc dưa trong khu 
vực biển Đông nói chung và ở vùng biển Quần Đảo Trường Sa nói riêng. 

46 

45 

44 

43 

Katsuvvonus pelamis 

45.6 
46.1 46.4 

43.8 

Đông Bắc Tây Nam Đông Bắc Tây Nam 

2001 2002 2003 

Hình 9. Chiêu dài trung bình của cá Ngừ sọc dưa 

4.5. Tương quan chiểu dài- Khôi lượng 
Hình 10 trình bày các tham số và đường cong của phương trình tương quan 

chiều dàikhối lượng cá Ngừ sọc dưa cho từng chuyến điều tra. Nhìn chung hệ số tương 
quan đều khá cao (R2>0,9) thể hiện sự tương quan chặt chẽ của mối quan hệ này. H ệ số 
mũ b cũng đều lớn han 3 và xấp xỉ như nhau chứng tỏ không có sự khác nhau rõ rệt 
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trong mối quan hệ ở các thời điểm khác nhau trong vùng nghiên cứu. Trong nhiều 
trường hợp các tham số của phương trình tương quan này được sử dụng để qui đổi 
chiều dài sang khối lượng cá nhất là từ số liệu tần suất chiều dài của cá đo được từ 
nghề cá thương phẩm. 

Tương quan chiều dài khối lượng cá Ngu sọc dưa 
Mùa gió Đông Bác 2001 w = 2E-05L3 0689 

R2 = 0.947 

20 30 40 50 
Chiểu dài (em) 

60 70 
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Tương quan chiều dài khối lượng cá Ngừsọc dưa 
Mùa gió Tây Nam 2003 VY - 5E-06L3 3 7 3 7 

R2 = 0.9573 
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Hình 10. Tương quan chiều dài - Khối lượng của cá Ngừ sọc dưa 
theo các chuyên điều tra khác nhau 

4.6. Phân tách các thế hệ 

Bảng 14. Phân tách thê hệ của cá Ngừ Sọc dưa (Katsuwonus pelamis) 

Năm Mùa T h ế hệ Chiểu dài Độ lệch Chỉ s ố phân 
R

2 Năm Mùa T h ế hệ 
trung bình chuẩn tách 

R
2 

2001 Mùa Đông Bắc 1 30,00 2,70 0,74 
2 43,92 3,21 4,71 0,61 
3 55,17 1,79 4,50 0,99 

2002 Mùa Tây Nam 1 42,09 1,71 0,99 
2 49,56 3,27 3,01 0,97 
3 61,83 1,84 4,80 0,84 
4 69,39 3,40 2,89 1,00 

Mùa Đông Bắc 1 44,29 3,32 0,77 
2 58,56 2,16 5,20 0,73 
3 68,03 2,04 4,50 0,70 

2003 Mùa Tây Nam 1 44,57 2,05 0,90 
2 50,45 2,50 2,58 0,71 
3 63,09 2,57 4,99 0,76 

lu lu 20 

8 
7 

10 20 30 60 70 SO 

Kết qua phân tích các thế hệ cá đánh bắt được theo các chuyến điều tra, áp dụng 
phương pháp Bhatacharya (1967), được trình bày ở Bảng 14. Chỉ số phân tách theo các 
chuyến điều tra đều lớn hơn 2, vậy các thế hệ phân tách được coi là có ý nghĩa. Các 
chuyến điều tra đều gặp 3 thế hệ cá trừ chuyến thứ 2 gặp 4 thế hệ. ơ chuyến điều tra 
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thứ nhất đã bắt gặp một thế hệ cá trẻ han với chiều dài trung bình là 30,00 em, còn ở 
các chuyến điều tra khác thế hệ thứ nhất đều là các thế hệ có chiều dài lớn han (42,09-

44,57 em). 

4.7. Đường cong sinh trưởng 
Từ các kết quả phân tách thế hệ ở trên, ta có thể giả thiết tuổi của cá như sau: 
Cá Ì tuổi có chiều dài 30 em 
Cá 1,5 tuổi có chiều dài 42 em 
Cá 2 tuổi có chiều dài 55 em 
Cá 2,5 tuổi có chiều dài 62 em 
Cá 3 tuổi có chiều dài 68 em 
Sử dụng phương pháp Powell Wetherall ước tính được chiều dài vô cùng Leo = 

79,1 em và chiều dài cá bị bắt hoàn toàn L ' = 52 em. áp dụng phương trình sinh trưởng 
Bertalanffy ta ước tính được K=0,71, to=0,355 và hệ số chết chung z=2,86. 
Phương trình sinh trưởng của cá có dạng: L ị = 79,1(1 - e ( 0 ' 7 1 ( t + °' 3 5 5 )) 

A90 Cy«aĩ>£ỉ 

Hình l i . Đường cong sinh trưởng của cá Ngừ sọc dưa 

4.8. Đường cong L m 5 0 

Giá trị L m 5 0 : L m 5 0 là chiều dài ở đó có 50% số cá thể trong đàn cá chín muồi 
sinh dục và tham gia vào quần đàn sinh sản. Đây cũng là một chỉ số nghề cá quan 
trong dùng để đánh giá nguồn lợi dưới áp lực khai thác nào đó. Dưới đây là các giá trị 
L m 5 0 tính riêng cho cá đực và cá cái (Hình 12). Theo các chuyến điều tra, L m 5 0 của cá 
cái dao động từ 41,4 đến 45,7 em và từ 38,7 đến 46,0 em tính cho cá đực. 
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4.9. Độ chín muồi sinh dục 
Độ chín muồi tuyến sinh dục của cá phản ánh tình trạng phát triển của tuyến 

sinh dục ở một thời điểm nào đó hay diễn biến sự phát triển của tuyến sinh dục theo 
thời gian. Hình 13 trình bày tỷ l ệ phần trăm các giai đoạn chín muồi sinh dục của cá 
Ngừ sọc dưa quan các chuyến điều tra khác nhau. 
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Katsuvvonus pelamis 
Mùa Tây Nam 2003 
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Hình 13. Độ chín muồi tuyên sinh dục của cá Ngừ sọc dưa 
theo các chuyên điêu tra khác nhau 

Nhìn chung các giai đoạn chín muồi sinh dục khác nhau đều xuất hiện 
trong tất cả các chuyến điều tra và giai đoạn IU luôn luôn chiếm ưu thế. Cũng 
trong các chuyến điều tra luôn luôn có một tỷ l ệ (0,2%-17,4%) nhất định các cá 
thể vừa đẻ xong và tuyến sinh dục đang trong trạng thái phục hồi (VI). Tỷ l ệ các 
cá thể có các giai đoạn chín muồi sinh dục từ bậc I V - V I dao động rất lớn qua 
các chuyến điêu tra: 20% (ĐB 2001); 50,7% ( T N năm 2002); 53,5% (ĐB 2002) 
và 30,8% ( T N 2003), các giai đoạn này được xem như là giai đoạn chín của 
tuyến sinh dục. Như vậy, có thể nói cá N g ừ sọc dưa đẻ rải rác trong các thời kỳ 
điều tra trong vùng biển nghiên cứu. 

4.10. Độ no dạ dày 
Độ no dạ dày của cá nói lên cường độ bắt mồi của chúng tại một thời điểm nào 

đó. Qua kết quả phân tích, cho thấy phần lớn cá ở tình trạng đói mồi, cá no chiếm tỉ lệ 
rất nhỏ trong đàn cá (Hình 14). Cũng có thể do cá bị mắc lưới lâu ở dưới nước thức ăn 
đã bị tiêu hoa, cho nên cần phải có những nghiên cứu sâu hơn về văn đề này. Thức ăn 
chủ yếu của cá Ngừ sọc dưa là cá con, mực đại dương và moi. 
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Hình 14. Độ no dạ dày của cá Ngừ sọc dưa theo các chuyên điêu t ra 

5. K Ế T L U Ậ N 
5.1 Nghề r ê 

o Trong cả 4 chuyến điều tra đã bắt gặp 75 loài/nhóm loài thuộc 53 giống, 
29 họ. Trong đó mùa gió Tây Nam đã bắt gặp 54 loài/nhóm loài nằm trong 42 giống, 
26 họ, Mùa gió Đông Bắc đã bắt gặp số lượng loài phong phú han với 57 loài/nhóm 
loài nằm trong 42 giống, 23 họ. Kích thước mắt lưới nhỏ đánh bắt được số loài nhiều 
han. Trong số lưới 100 mm thì lưới 100S bắt gặp nhiều loài nhất, như vậy là có nhiều 
loài sống ở tầng nước sâu han về đêm. H ọ cá Thu ngừ ịScombrỉdae) chiếm ưu thế nhất 
(77,8% sản lượng đánh bắt). Trong đó, cá Ngừ vằn (Katsuwonus pelamỉs) là loài có tỷ 
l ệ sản lượng cao nhất chiếm 65,68% tổng sản lượng đánh bắt (dao động từ 61,2% đến 
74,2%). ' 

o Sau 4 chuyến khảo sát, năng suất đánh bắt trung bình của cỡ mắt lưới 
123 mm là cao nhất (30,05 kg/km), tiếp theo là cỡ mắt lưới 100N mm (27,85 kg/km), 
100C mm - 20,0 kg/km, 73 mm - 19,1 kg/km và thấp nhất là cỡ mắt lưới 100S - 14,5 
kg/km. 

o Tổng trữ lượng cá nổi ở vùng biển nghiên cứu ước tính vào khoảng 56705 
tấn, trong đó tầng mặt có trữ lượng cao nhất (40,71 tấn - 71,8%), tiếp theo là tầng giữa 
(9,1 tăn -15,97%) va thấp nhất là tầng nước sâu (6,94 tấn - 12,23%). 

o Năng suất đánh bắt cá ngừ sọc dưa đạt cao nhất ở cỡ mắt lưới 
lOONmm (21,75 kg/km) và thấp nhất ghi nhận được ở cớ mắt lưới 100S mm 
(9,24 kg/km), trung bình đạt 14,76 kg/km. Chiều dài trung bình của cá có xu 
hướng tăng lên theo trình tự của các chuyến điều tra, từ 43,8 em (ĐB-2001) lên 
46,4 em (TN-2003). Phương trình sinh trưởng của cá có dạng: L ị = 79,1(1 -
e(0,7i(t + 0,355)̂  ỴỶịQQ c ị c chuyến điều tra, L m 5 0 của cá cái dao động từ 41,4 đến 
45,7 em và từ 38,7 đến 46,0 em tính cho cá đực. Tỷ l ệ các cá thể có các giai đoạn 
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chín muồi sinh dục từ bậc I V - V I dao động rất lớn qua các chuyến điều tra: 20% 
(ĐB 2001); 50,7% (TN năm 2002); 53,5% (ĐB 2002) và 30,8% (TN 2003). Phần 
lớn cá ở tình trạng đói mồi , cá no chiếm tỉ l ệ rất nhỏ trong đàn cá 

5.2. Nghề câu 
o Qua 4 chuyến điều tra bằng nghề câu vàng, đã phát hiện ra 33 loài/nhóm 

loài, nằm trong 25 giống thuộc 12 họ. Tính trung bình cho cả 4 chuyến điều tra, họ 
Scombrỉdae chiếm 65,86% sản lượng (dao động từ 53,15% đến 71,48%), tiếp theo là 
các họ Gempylidae (7,64%), Carch rhinidae (7,21%), Xiphiidae (6,70%).... 

o Cá Ngừ vây vàng có tỷ l ệ sản lượng cao nhất (47,16%; dao động từ 
37,1% đến 56,40%), tiếp theo là ca Ngừ mít to (9,66%), cá Thu Ngang-

Acanthocybium solandri (8,60%), cá kiếm Xiphias gladius (6,70%). 
o Năng suất đánh bắt trung bình nhìn chung là thấp - 5,2 kg/100 lưỡi câu 

(dao động từ 2,3 đến 7,8 kg/100 lưỡi câu) 
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PHỤ LỤC Ì 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản 

đánh bắt được bằng lưới rê vùng biển quần dải Trường Sa 
(tính chung cho tất cả các cỡ mắt lưới khác nhau) 

Mùa ĐB Mùa TN 
2001 Mùa TN 2002 Mùa ĐB 2002 2003 

S Í T Tên khoa hoe CPUE % SL CPUE % S L CPUE % SL CPUE % S L 
1 Balistidae 0.01 0.11 0.01 0.05 0.07 0.19 0.01 0.07 

1 Ahali^texì stellaris 
ĩ\hJ\Aịị O l v y-> c ì ' 111-4 í 1 

0.00 0.02 0.05 0.15 
2 Csnthíd&rrnis mscuỉstus 0.01 0.09 0.01 0.05 0.02 0.04 0.01 0.07 

2 DCIUI IIUC1G 0.01 0.08 0.01 0.03 
3 7"i//o Q/ /r/ /Q Q n n 0 01 0.08 0.01 0.03 

R r a m i H a D 
D I d i 1 Ì I U C I C 

0 14 1 46 0 13 0 46 0.61 1.81 0.33 1.52 
A 

D / C Í / / / C Í JcifjUfllUct U.UỈ7 0 91 0 02 0 10 0 43 1 24 0 08 0 39 
o R^ Q I D Q /—\ Ỷ-ì Kì ì 

Dĩa!nu uruỉĩiỉ 
u. IU \J.\J\J 0 18 0 57 0 25 1 13 

A H U a i a n g i a a e 0 17 V. 1 f 0 16 0 44 0 10 0 56 
c o Alepes mol3nopt&r3 (1 (11 (1 ni 
7 í LraĩanCỊOỊQBS cnrysopnrys n n -ì U.U1 Ù.IU 
Q 
o LraranyOIQBS ĨGrQaU n fifi \J.\J\J 0 00 0 00 
9 Carangoídes fulvoguttatus 0 00 0 00 

1 n I u oara//yo/uc?o Ịĩictictuctnuuis 0 00 0 00 0 00 0 01 
11 I I '""Ì fo /"V /~\ / /"1 £Tì o o Kì Kì 

oara//yo/uc?5 ispp. 
0 01 0 05 

1 9 I ^ í* o f o V í/tKt/^hìí Ị í o 
Ksaicinx ỉynuuillci 

0 01 0 02 0 01 0.03 
I o L/tíOc/iUtt?/c/o //ICỈL/1 UoU///Ca n 1fi 1 62 0 00 0 00 
IH 0 00 0 01 0 00 0.01 
I o C" / o n o f i o Ắ~1 /V"1 /Vi / li đ ị a c/aycu/o Ul[JiĩlflUlcllcl n nữ u. / o u.u I U.UD u. IH n An n na \J.HO 
1fi I o ỉVcíUOTcuơo UUUlUỈ 0 00 0 00 0.01 0.01 0.00 0.01 
ì / Scomberoides ly san 0 00 0 04 
I o Q n l a r r^rt 1 manrìnHỶHĩìlmi 1Q Ot?/Cĩ/ Oi L/// /c?/ l\JỊJi í Li lai í Ị tu o u. u u u . u u 

1Q I \J QonVi/a rít itYì£*t"ili oơnu/ci UUỈ ì lơi III 0.01 0.03 0.01 0.04 
0 Carcharhinidae 0 07 0 77 0 02 0 13 0.04 0.12 0.03 0.19 

Udí Ui lai ỉ lu lui) ưuoou///lc// u.u I n 19 
u. Î  

n ni 
u.u I 

n no u . u y 

91 ^ I Ucỉí Oi / C I / / /// / U o / / /tí/ Ị lau í í ai Ị 0.02 0.05 0.03 0.19 
zz Csrchsrhinus plumbous 0.00 0.03 
23 0.03 0.34 
24 V^C4/ Lí/ /C4/ / / / / ÍUO OI_/f 1 UI í ũ (Y> ũ 07 

25 RhÌ7nnrinnnHnn PtcỉitỉỊ'^ 
ỉ \ ỉ \Ị^\JhJị Ị\JỊ t\J\J\Jl 1 Gí o Cf l Cf o 

0.02 0.31 
OA Scoliodon sp. 0 00 0 01 
5 rin run hĩi p n í rf?5 & 

wVI VUI luCI MUQC 
0.17 1.75 0.07 0.25 0.58 1.69 0.12 0.53 

97 ^ r t K i / n í i q a n Q arvi li r*s\lí 

Lrorypnaeíìci c?c/u/5c?//5 
0.05 0.55 0.01 0.06 0.36 1.10 0.00 0.01 

28 Cnrvnhapna hÌDDurus 0.12 1.21 0.06 0.19 0.22 0.59 0.11 0.52 
7 Dalatiidae 

L^wt 1 wt bi 1 VI CIW 
0.00 0.04 0.04 0.14 0.03 0.10 0.02 0.09 

29 Etmnntprus luciter 0.00 0.04 0.04 0.14 
30 Isistius brdsiii&nsis 0.03 0.10 0.02 0.09 
8 Dasyatidae 0.04 0.39 0.07 0.26 0.03 0.08 0.05 0.17 
31 Dasyatis kuhlii 0.02 0.04 
32 Dasyatis spp. 0.04 0.39 0.06 0.22 0.02 0.09 
33 Taeniura melanospilos 0.01 0.04 0.02 0.04 0.02 0.08 
9 Diodontidae 0.02 0.09 
34 Diodon holocanthus 0.02 0.09 

10 Echeneidae 0.03 0.11 0.00 0.01 
35 Echeneis naucrates 0.00 0.01 
36 Echeneis remora 0.00 0.01 
37 Remora remora 0.03 0.10 
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I I crnrneiicniny luae 0.11 0.61 

38 CdrchQrhinus sorrdh 0.11 0.61 
12 Exocoetidae 0.01 0.11 0.01 0.03 0.00 0.01 

39 Cypselurus sp. 0.01 0.08 -

40 Exocoetidae 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00 0.01 -

13 Gempylidae 0.19 2.08 0.12 0.65 0.54 1.56 0.12 0.57 

41 Gempylus serpens 0.05 0.50 0.01 0.04 0.03 0.09 0.05 0.17 

42 
Lepidocybium 
Aavobrunneum 
rrornGLỈIỈUỈIlỉlỵiỉ 

0.13 1.49 0.11 0.59 0.48 1.39 0.07 0.37 

prometheus u.u I n na 
44 RuvBÍtus prBÍiosus 0.00 0.02 0.03 0.08 0.00 0.01 
45 1 \ Lí 1/t7l l u o OJL/. 0.00 0.01 
í t H o m ì n a 10 ì ri a o nen 1 lyciiduciG 0.01 0.05 

4o H&rnicỊ3Ỉ6us microstomus 0 01 0 05 
1 3 

1 cfr ì ri h rti* í H a o 1 oi IU ỊJ1IV̂ I lUdc 0 05 0 47 1.27 4.57 0.05 0.15 2.04 9.34 

/ì 7 

4/ 
Istiophorus pldtyptBrus u.uo w. 1 \J 

48 
t u 

h.AaUairPì inciicpì 
iVfCtĩ\Ctỉl CJ / / /Ui/l_/CJ 

1.27 4.57 1.50 7.41 
/la MaKairQ ĩTÌ3Z3ĩ3 0.54 1.92 

I f i 1 rtKotiHa^ 0.03 0.31 0.04 0.12 0.06 0.13 0.03 0.10 

50 LobotBS surinsm&nsis 0.03 0.31 0.04 0.12 0.06 0.13 0.03 0.10 
•ì T ì í MolidaG 1 12 

51 Moi rì rnola 
i VI \Si d l í t v i 

0.54 1.12 
l o i v i o n a C a r i L n i a a e n 1Q 

u. 1 9 

n nn 0 01 u.u 1 0 16 0 00 0 00 

52 / \ 1 Lí LV o 1 1 Ị C 7 / l / o 0.02 0.19 0.06 0.16 0.00 0.00 
ỉ Ì ÍCH Ì li 1 Cĩ<- Í f Lí o H / L / U u u l U O 0.00 0.01 

1 7 M v o t o n h ì ria p iviyi*LU|ji MU ác 0.00 0.01 

0 4 Symbolophorus evermãnni 0 00 0 01 
9 0 lui ý 1 Ì V U C I L I uac 0.25 2.48 3.78 15.74 1.93 4.49 2.36 12.63 

hArihií lìa Hiahrìl 1 I<ĩ 
iVỊKJhJL4td ù / C t U \ J I Lí o 

0.25 2.48 3.78 15.74 2.05 11.53 
oo hA/^ihii lia ỉ Sin Si nỉ r* Si IvlUUUIct JctfJctf UUct 1.93 4.49 

Mobulã spp. 0 31 1 10 
91 1 VUI 1 ICIUđC 0.22 2.42 0.06 0.29 0.13 0.38 0.12 0.62 

58 Cubiceps baxteri 0.01 0.08 
59 Cubiceps spp. 0.01 0.09 0.00 0.01 0.03 0.09 0.01 0.06 
60 Psenes cyanophrys A ì -ì 

0.21 
ì oe 
2.20 

n ne ư.Zí n •in u. ì u u.zy n i ì 
u. Ị Ị 

u.o / 
2 2 Ommastrephidae 0 . 3 9 3 . 9 0 0 .40 4 AI 

ì AI 
ị}, ỉ ỉ Á. A O o Qfì 

KI 
Symplectoteuthis 
/-I1Ị Ị *-\ rì ĩ f-\ tri OI o 

OUalaíìỉ^ỉliSỉiS 
0 39 3 90 0 40 \A7 0.77 2.13 0.82 2.96 

zo ocomunuae 7 8(1 f .du SO 0 9 16 37 73 98 28 68 84.31 13.58 69.93 
RO ACcìniriouyuỉUin auìciílui 1 (1 97 0 53 1 72 0 68 1.95 0.60 3.06 
D o 0 05 0 49 0.01 0.03 
OH /1 í 1V í ó í /"í o "7 o í*w 0 86 4 30 0 35 1.14 0.14 0.76 
DO Euthynnus sỉỉinis n ôn u.zu o ni u. I u u.o/ u.o 1 I .L í t n 17 u. í \J 

ưu í^aÍQi í\A//~ìni/Q n&i^i ni ị ̂  
Ị\Ctt£ĩUVV\JI/Uo p ư / a / / / / o 

5.95 61.18 14.08 63.93 25.10 74.20 12.33 63.42 
C 7 D í Ssrdd orí&ntdlis 0 01 0 05 
68 Thunnus slbscsr&s 1.18 12.22 0.55 2.38 1.79 4.92 0.32 1.90 
69 Thunnus obosus 0.05 0.53 0.25 1.28 023 0.54 _ _ 

2 4 Serranidae u . u o 

70 ChGlidop&rcs hirundinscos 0.03 0.35 
o e o p n y r a G n i a a e n nd 

U . U H 

71 SnhvKPì&nPì /p//n 
\JKJI l y Ị Gí t7/ /Gí 1C7Í í >_/ 

0.04 0.24 
72 Sohvraena pinquis 0.02 0.16 _ _ _ 

26 Squalidae 0.01 0.04 

73 Etmopterus sọ. 0.01 0.04 
27 Tetraodontidae 0.00 0.01 

74 Fugu vermicularis 0.00 0.01 
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29 Xiphiidae 0.02 0.18 0.21 1.20 0.27 1.12 
75 Xiphias qladius 0.02 0.18 0.21 1.20 0.27 1.12 

28 other fish 0.01 0.08 
Tổng 9.75 100 22.76 100 34.55 100 19.87 100 
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PHỤ LỤC 2 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản 

đánh bắt được bằng lưới rê vùng biển quần đảo Trường Sa (2a =60 mm) 

Mùa gió Đông Bắc 2001 

o I I Tổn khos hoe V-* 1 u C^i \y / I \m Ị 0 / c ả n Irínn 
/ 0 oai 1 ì\Jt ly 

1 Balistidae 0,01 0,27 
ì Abslist&s st&llsris n ni n 97 

2 Bramidae 0,02 0,50 
ì 
2 Brama ịaponica n no U,Uz u,ou 

o Carangidae 1 "ỈA 9fi 9n 

3 Decapterus macrosoma ì ,ZO 

Ạ ElsQstis bipinnulstcì n ru 
u,u I 

n 97 

4 Coryphaenidae 0,34 7,22 
o Coryphaena equiselis n i n u, 1 U 9 1fi 

^1, lo 
6 Coryphaena hippurus r\ OA o,uo 

0 uaiatnaae n no 
-7 
í Etmopterus luciíer n no u,uz 

6 Exocoetidae 0,07 1,53 
o 
o Cypselurus sp, U,UD 1 1fi 

9 Exocoetidae 0,02 0,36 
7 Gempylidae 0,75 15,72 

10 Gempylus serpens 0,21 4,47 
11 Lepidocybium Aavobrunneum 0,52 10,94 
12 Promethichthys prometheus 0 02 0,32 

8 Lobotidae 003 0 73 
13 Lobotes surinamensis 0,03 0,73 

9 Nomeidae 0 11 226 
14 Cubiceps baxteri 0,04 0,77 
15 Psenes cyanophrys 0,07 1,49 

10 Ommastrephidae 085 17,88 
16 Symplectoteuthis oualaniensis 0,85 17,88 

11 Scombridae 1 30 27 36 
17 Acanthocybium solandri 0,06 1,25 
18 Auxis rochei 0,25 5,24 
19 Auxis thazard 0,12 2,55 
20 Euthynnus affinis 0,04 0,87 
21 Katsuvvonus pelamis 0,81 17,13 
22 Thunnus albacares 0,00 0,00 
23 Thunnus obesus 0,02 0,32 

Tổng 4,75 100,00 
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PHỤ LỤC 3 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản đánh bắt được bằng lưới rê 

vùng biển quần đảo Trường Sa(2a = 73 mm) 

Mùa ĐB 2001 Mùa TN 2002 Mùa ĐB 2002 Mùa TN 2003 

S ÍT Tên khoa hoe CPUE % S L CPUE % S L CPUE % S L CPUE % S L 
1 Balistidae - - 0,01 0,12 - - - -

1 Canthidermis maculatus - - 0,01 0,12 - - - -
2 Belonidae - - 0,04 0,33 - - - -

2 Tylosurus spp, - - 0,04 0,33 - - - -
3 Bramidae 0,10 0,73 0,14 1,09 0,35 1,19 0,18 0,86 

3 Brama japonica 0,07 0,48 0,06 0,51 0,23 0,78 0,07 0.35 
4 Brama orcini 0,03 0,25 0,08 0,59 0,12 0,40 0,11 0.50 

4 Carangidae 0,59 4,29 0,01 0,11 0,75 2,54 0,21 1,00 
5 Carangoides chrysophrys 0,06 0,42 - - - - - -
6 Carangoides íulvoguttatus - - - - 0,00 0,01 - -
7 Carangoides malabarícus - - 0,00 0,02 - - - -
8 Caranx ignobilis - - - - - - 0,04 0.18 
9 Decapterus macrosoma 0,03 0,22 - - 0,00 0,01 - -

10 Decapterus russelli - - - - 0,01 0,04 0,01 0.06 
11 Elagatis bipinnulata 0,50 3,65 - - 0,73 2,48 0,14 0.67 
12 Naucrates ductor - - - - - - 0,01 0.04 
13 Serìola dumeríli - - 0,01 0,08 - - 0,01 0.04 
5 Carcharhinidae - - 0,02 0,12 0,07 0,25 - -
14 Carcharhinus sorrah - - - - 0,07 0,25 - -
15 Scoliodon sp, - - 0,02 0,12 - - - -
6 Coryphaenidae 0,38 2,72 0,09 0,77 1,63 5,56 0,30 1,44 
16 Coryphaena equiselis 0,05 0,34 0,03 0,25 1,18 4,03 0,01 0.03 
17 Coryphaena hippurus 0,33 2,37 0,06 0,52 0,45 1,53 0,29 1.41 
7 Dalatiidae - - 0,14 1,17 0,10 0,33 0,02 0,07 
18 Etmopterus luciíer - - 0,14 1,17 - - - -
19 Isistius brasiliensis - - - - 0,10 0,33 0,02 0.07 
8 Dasyatidae 0,13 0,94 0,00 0,04 - - - -
20 Dasyatis spp, 0,13 0,94 0,00 0,04 - - - -
9 Diodontidae - - 0,10 0 86 - - - -
21 Diodon holocanthus - - 0,10 0,86 - - - -

10 Echeneidae - - 0,05 0,29 0,01 0,05 - -
22 Echeneis naucrates - - - - 0,01 0,05 - -
23 Remora remora - - 0,05 0,29 - - - -

11 Exocoetidae 0,02 0,11 0,04 0,33 0,01 0,04 - -
24 Cypselurus sp, 0,01 0,06 - - - - - -
25 EXOCOETIDAE 0,01 0,05 0,04 0,33 0,01 0,04 - -

12 Gempylidae 0,34 2,49 0,09 0,73 0,33 1,11 0,35 1,66 
26 Gempylus serpens 0,15 1,11 0,06 0,45 0,09 0,29 0,23 1.11 
27 Lepidocybium ílavobrunneum 0,15 1,07 0,02 0,21 0,18 0,62 0,08 0.38 
28 Promethichthys prometheus 0,04 0,31 - - - - - -
29 Ruvettus pretiosus - - 0,01 0,08 0,06 0,19 0,02 0.08 
30 Ruvettus sp, 0,02 0.09 

13 Hemigaleidae 0,07 0,33 
31 Hemiqaleus microstomus 0,07 0.33 

14 Istiophoridae 0,19 0,65 2,65 12,73 
32 Istiophorus platypterus 0,19 0,65 
33 Makaira mazara 2,65 12.73 

15 Lobotidae 0,01 0,04 
34 Lobotes surinamensis 0,01 0,04 

16 Monacanthidae 0,02 0,13 0,19 0,65 0,01 0,03 
35 Aluterus monoceros 0,19 0,65 0,01 0.03 
36 Thamnaconus modestus 0,02 0,13 
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ì / Myctophidae n no U,U2 Ù,Ù/ 
37 Symbolophorus evermanni 0,02 0.07 

18 Myliobatidae ~ ~ ~ ~ ~ 1,52 7,28 
38 Mobula spp, - 1,52 7.28 

19 Nomeidae 0.52 3.80 0.11 0.86 0.37 1,25 0,18 0,90 
39 Cubiceps baxterì 0,02 0,17 
40 Cubiceps spp, 0,05 0,33 0,01 0,11 0,16 0,55 - -

41 Psenes cyanophrys 0,46 3,30 0,09 0,75 0,21 0,70 0,18 0.90 
20 Ommastrephidae 1,96 14,19 1,72 13,89 3,88 13,18 3,83 18,58 

42 
Symplectoteuthis 
oualaniensis 1,96 14,19 1,72 13,89 3,88 13,18 3,83 18.58 

21 Scombridae 9,78 70,73 9,70 79,15 21,53 73,16 11,44 54,71 
43 Acanthocybium solandri 0,14 0,99 - - 0,60 2,03 0,16 0.78 
44 Auxis rochei 0,13 0,92 - - - - 0,04 0.20 
45 Auxis thazard 0,24 1,70 1,04 8,61 0,71 2,43 0,05 0.26 
46 Euthynnus atTinis 0,99 7,14 0,19 1,62 1,67 5,69 0,48 2.33 
47 Katsuvvonus pelamis 6,68 48,35 8,25 67,07 17,64 59,96 10,37 49.55 
48 Thunnus albacares 1,57 11,33 0,15 1,28 0,80 2,74 0,33 1.58 
49 Thunnus obesus 0,04 0,30 0,07 0,57 0,10 0,32 

22 Squalidae 0.05 0.25 
50 Etmopterus sp, 0,05 0.25 

23 Tetraodontidae 0,02 0,09 
51 Fugu venrìicularis 0,02 0.09 

Tổng 13,82 100 12,27 100 29,42 100 20,83 100 
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PHỤ LỤC 4 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản đánh bắt được bằng lưới rê 

vùng biển quần dải Trường Sa(2a = 85 mm) 

Mùa gió Đông Bắc 2001 
STT Tên khoa hoe CPUE(kg/km) % sản lượng 

1 Bramidae 0,13 1,57 
1 Brama ịaponica 0,04 0,51 
2 Brama orcini 0,09 1,07 

2 Carangidae 0,03 0,37 
3 Carangoides chrysophrys 0,02 0,27 
4 Decapterus macrosoma 0,01 0,10 

3 Coryphaenidae 0,19 2,19 
5 Coryphaena equiselis 0,06 0,70 
6 Coryphaena hippurus 0,13 1,50 

4 Exocoetidae 0,00 0,04 
7 Cypselurus sp, 0,00 0,04 

5 Gempylidae 0,01 0,10 
8 Promethichthys prometheus 0,01 0,10 

6 Monacanthidae 0,03 0,38 
9 Aluterus monoceros 0,03 0,38 

7 Nomeidae 0,41 4,82 
10 Cubiceps spp, 0,03 0,30 
11 Psenes cyanophrys 

J 1 J 
0 38 4 51 

o v i 1 li 1 lao LI cpi IIUclc 0,33 3,84 

12 
Symplectoteuthis 
oualaniensis 0,33 3,84 

9 Scombridae 7,25 84,99 
13 Acanthocybium solandri 0,46 5,44 
14 Auxis rochei 0,02 0,20 
15 Auxis thazard 0,13 1,55 
16 Euthynnus affinis 0,12 1,37 
17 Katsuvvonus pelamis 6,02 70,55 
18 Thunnus albacares 0,50 5,88 

10 Xiphiidae 0,15 1,70 
19 Xiphias gladius 0,15 1.70 

Tổng 8,53 100,00 
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PHỤ LỤC 5 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản đánh bắt được bằng lưới rê 

vùng biển quần đảo Trường Sa(2a = 123 mm) 

Mùa ĐB 2001 Mùa TN 2002 Mùa ĐB 2002 Mùa TN 2003 

5 T T Tên khoa hoe CPUE % SL CPUE % SL CPUE % S L CPUE % SL 

1 Balistidae - - 0,02 0,06 0,28 0,49 - -
1 Abalistes stellaris - - - - 0,20 0,35 - -
2 Canthidermis maculatus - - 0,02 0,06 0,08 0,14 - -

2 Bramidae 0,37 4,08 0,17 0,58 0,88 1,63 0,78 2,96 
3 Brama japonica 0,24 2,63 - - 0,57 1,01 0,04 0,17 
4 Brama orcini 0,13 1,45 0,17 0,58 0,31 0,61 0,74 2,79 

3 Carangidae 0,03 0,35 0,05 0,17 0,07 0,12 0,04 0,15 
5 Alepes melanoptera _ _ _ _ 0,03 0,04 _ _ 

6 Carangoides malabaricus - - - - 0,02 0,03 - -
7 Caranx ignobilis - - 0,03 0,12 - - - -
8 Decapterus macrosoma 0,03 0,35 - - - - - -
9 Elagatis bipinnulata - - - - - - 0,02 0.08 

10 Naucrates ductor 0,03 0,05 ~ ~ 

11 Seríola dumeríli 0,02 0,05 - - 0,02 0.08 
4 Carcharhinidae 0,19 2,14 - - 0,06 0,10 0,07 0,27 

12 Carcharhinus dussumieri 0,10 1,09 
" " 

13 Carcharhinus menisorrah ~ - - - 0,06 0,10 0,07 0.27 
14 Carcharhinus sealei 0,10 1,05 - - - - - -

5 Coryphaenidae 0,01 0,10 0,01 0,03 0,65 1,21 0,10 0,39 
15 Coryphaena equiselis 0,01 0,10 0,01 0,03 0,16 0,28 - -
16 Coryphaena hippurus ~ ~ ~ ~ 0,50 0,94 0,10 0,39 

6 Dalatiidae - - 0,02 0,07 - - 0,03 0,10 
17 Etmopterus lucifer 0,02 0,07 - -
18 Isistius brasiliensis n m n in 

u, I u 
7 Dasyatidae 0,10 1,12 0,27 0,92 0,14 0,26 0,25 0,93 

19 Dasyatis kuhlii - - - - 0,05 0,09 - -
20 Dasyatis spp, 0,10 1,12 0,21 0,71 - - 0,13 0.47 
21 Taeniura melanospilos - - 0,06 0,21 0,09 0,17 0,12 0.46 

8 Echeneidae - - 0,09 0,29 - - - -
22 Remora remora - - 0,09 0,29 - - - -

9 Emmelichthyidae - - - - - - 0,12 0,46 
23 Carcharhinus sorrah - - - - - - 0,12 0.46 

10 Gempylidae 0,01 0,10 0,08 0,27 0,78 1,38 0,08 0,31 
Lepidocybium 

24 Aavobrũnneum n no n ÓT n 77 
V, í í 

I ,o/ n no U , U o u.o I 

zo ĩ~) vr\ ti-vi t-\ị-ir\ Ị I^ir\ị-ir\ ị re* n r / ì m Q Í / l Q I lo 
rỉUĨĨÌGlĩìlUĩìlĩìyiS pỉUĨĨÌGlĩìGUiS n ni 

u , u I 
n "in u , 1 U 

9fi 0,01 0,01 
11 l ^ t i o n h o r i H a p 

l o I I V U I l u i l u a c 
2 08 7 09 2 2 2 8 41 

27 Msloirs indics 2,08 7,09 2,22 8.41 
12 Lobotidae 0,03 0,31 0,16 0,54 0,26 0,46 0,14 0,54 

28 Lobotes surinamensis 0,03 0,31 0,16 0,54 0,26 0,46 0,14 0,54 
13 Molidae 2,74 4,84 

29 Mola mola 2,74 4,84 
14 Monacanthidae 0,09 0,97 0,08 0,15 

30 Aluterus monoceros 0,09 0,97 0,08 0,15 
15 Myliobatidae 10,61 36,11 8,60 15,22 4,85 18,35 

31 Mobula diabolus 10,61 36,11 4,85 18,35 
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32 Mobula japanica - - 8,60 15,22 
16 Nomeidae 0 06 0 68 0 05 0 20 

33 Psenes cyanophrys 0,06 0,68 - - - 0,05 0,20 
17 Ommastrephidae 0,09 0,29 0,05 0,18 

34 
Symplectoteuthis 

- 0,29 - 0,05 0,18 34 oualaniensis - - 0,09 0,29 - - 0,05 0,18 
18 Scombridae 8,15 89,46 15,74 53,58 40,84 74,13 17,54 66,75 

35 Amnthnrvhíiim tnỈPỉnriri 
I 1 UQJ li. ì ì ư u ) ' tJ ì Lí! ì ì ỬUI a i Ì\JI ì 

0 42 1 42 0 49 0 86 0 61 2 65 
36 Auxis th3Z3íd 0 01 0 12 0 36 1 23 0 10 0 18 0 07 0 28 
37 Euthynnus affinis 0,01 0,14 0,19 0,64 0,05 0,08 0,23 0,87 
38 Katsuvvonus pelamis 6,73 73,87 13,92 47,41 36,30 65,98 16,41 62,13 
39 Thunnus albacares 1,40 15,33 0,84 2,88 3,40 6,13 0,22 0,83 
40 Thunnus obesus 0,50 0,89 

19 other fish 0,06 0,70 

Grand Total 9,11 100 29,37 100 55,39 100,00 26,33 100 
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PHỤ LỤC 6 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản đánh bắt được bằng lưới rê 

vùng biển quần đảo Trường Sa(2a = 150 mm) 

Mùa gió Đông Bắc 2001 
STT Tên khoa hoe CPUE(kg/km) % sản lượng 

1 Bramidae A A O 

0,02 
A É C 

0,55 

1 Brama ịaponica 0,02 0,55 

2 Carcharhinidae U,1U 2,57 

2 Carcharhinus sealei 0,10 2,57 

3 Dasyatidae n no 0,08 2,23 

3 Dasyatis spp, 0,08 2,23 

4 Lobotidae u,ny 

4 Lobotes surinamensis 0,19 4,91 

5 Monacanthidae U,U1 

5 Aluterus monoceros 0,01 0,23 

6 Nomeidae 0,01 0,23 

6 Psenes cyanophrys 0,01 0,23 

7 Scombridae 3,38 89,28 

7 Euthynnus affinis 0,11 3,03 

8 Katsuvvonus pelamis 2,08 54,89 

9 Thunnus albacares 1,03 27,25 

10 Thunnus obesus 0,16 4,11 

Tổng 3,79 100,00 
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PHỤ LỤC 7 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản đánh bắt được bằng lưới rê 

vùng biển quần đảo Trường Sa(2a = 100S mm) 

Mùa ĐB 2001 Mùa TN 2002 Mùa ĐB 2002 Mùa TN 2003 

S Í T Tên khoa hoe CPUE % S L CPUE % S L CPUE % S L CPUE % S L 
1 Balistidae _ 0,02 0,19 0,03 0,37 

1 Abalistes stellaris 0,02 0,19 
2 Canthidermis maculatus 0 03 0 37 

2 Belonidae 0,05 0,54 
3 Tylosurus spp, 

í £ £ í 
0,05 0,54 

3 Bramidae 0,09 0,95 0,06 0,20 0,18 1,49 0,09 1,03 
4 Brama ịaponica 0 05 0 40 0 02 0 07 0 01 0 11 0 07 0,76 
5 Brama orcini 0 13 ũ 17 1 38 0 03 0 27 

4 w đ l n i I U I U C I C 0,06 0,49 0,01 0,04 0,01 0,05 
6 Caranqoides íerdau 0,01 0,05 
7 Elaqatis bipinnulata 0 06 0 49 
8 NsucrsÍBS ductor 0,00 0,01 
9 Seriola dumerịỊị 0,01 0,03 

5 Carcharhinidae 0 17 l i , 1 1 2 00 0 09 0 32 0 03 0 27 0 09 0 99 
10 Cnrchĩìrhini]^ du^^urnipri 

1 1 d Ì Ì li Ì I U O 14 1* o o 1* ỉ 1 /1 UI 1 
0,07 0,24 

11 Carcharhinus menisorrah 0 03 0 27 0 09 0 99 
12 C3rch3rhinus píumbBus 0,02 0,08 
13 Rhizoprionodon acutus 0,17 2,00 

6 Coryphaenidae 0 06 0 72 0 01 0 05 0 20 1 78 0 01 0 07 
14 CoryphsBns &CỊUÌS&IÌS 0,03 0,35 0,01 0,05 0,20 1,78 
15 Coryphaena hippurus 0 03 0 37 0 01 0 07 

7 Dalatiidae 0,01 0,02 0,04 0,40 0,04 0,45 
16 Etmopterus luciỉer 0 01 0 02 
17 Isistius br3siliensis n dí) u , U4 

0 

o 
H a c u ỉ i t ì H A O A A O 

0 ,02 
A A O 

0 , 0 5 
l o Dasyatis spp, n ro 

u , u ^ 
n na 

q 
1 \* 1 I C I I G I U đ G 

A A O 
0 ,02 0 ,07 

ly Echeneis remora u , u I n en 
20 u,in U , U 4 

IU Emmelichthyidae u, 1 0 1 , 0 / 

í . I \ j c l ĩ UI l a i í li í l u a i ỹ U í í c t l l u, 1 0 -ỉ 
11 Gempylidae 

Lepidocybium 
l i , 0 0 n 18 

V, lo 
ri 01 0 16 

22 ílavobrunneum 0 38 4 28 0 17 0 63 0 03 0 31 0 01 0 16 
23 Ruvettus pretiosus 0,01 0,03 0,01 0,08 

12 Istiophoridae 1,22 4,48 _ _ _ _ 

24 Makaira indica 1 22 4 48 
13 Lobotidae - - 0,02 0,18 - -

25 Lobotes surinamensis 0 02 0 18 
14 Monacanthidae n ni n u u, 1 1 

26 r^t LIL^l t-t 0 / ì I\JÍ l \ J K j ^ ì 1̂ 0 0,01 0,11 
15 Myliobatidae 6,51 24,01 0,18 1,61 2,69 29,08 

27 Mobula diabolus 6,51 24,01 2,69 29,08 
28 Mobula ịapanica 0,18 1,61 

16 Nomeidae 0,40 4,52 0,13 0,48 0,13 1,07 0,20 2,15 
29 Cubiceps spp, 0,04 0,41 
30 Psenes cyanophrys 0,40 4,52 0,13 0,48 0,13 1,07 0,16 1,75 

17 Ommastrephidae 
Symplectoteuthis 

0,01 0,02 0,00 0,02 

31 oualaniensis 0,01 0,02 0,00 0,02 
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18 
1 O *í/*nmhriHaD 

0 l « u 1 M U I I U d e 
8 09 84 11 18 69 68 93 11 10 92 55 5 95 64 32 

oz MUaỉlLnuuyulUlH CiUlctllui ỉ n 7 Q 
u, í ỉ? 

0 07 0 24 0 11 0 96 0 15 1 57 
00 
0 0 Auxis thszsrd u,u / U,OD I ,ou ^ RO 1 an 

I , o u 
u, I U 1 RQ 

F i í f h ì \ / r ì r ì i /0 £jff/Vii Q ^ U L I l y ĩ l i / L / o C///////0 0 06 0 70 0 05 0 48 0 05 0 57 
0 0 Kstsuwonus pGỈsmis ưu, 0 0 1 f i D 9 vJt7, úc? 9 69 80 49 4 88 52 81 
36 Thanniỉ^ cỉlhcỉCQrGS 

í ĩ lui li fl4 V? dl^/CỈVuỉ ' *—> 
1 51 
1 ,t_» 1 

15 44 0 42 1 54 1,05 8,82 0,71 7,69 
'XI 0 í ì nunnus OUGSUỈÌ 0 69 2 53 

19 Serranidae 0 26 2 28 
38 Chelidoperca hirundinacea 0,26 2,28 

20 Sphyraenidae 0,17 0,64 
39 Sphyraena iello 0,17 0,64 

Tổng 9,57 100 27,11 100 11,95 100 9,24 100 
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PHỤ LỤC 8 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản đánh bắt được bằng lưới rê 

vùng biển quần đảo Trường Sa(2a = 100C mm) 

Mùa ĐB 2001 Mùa TN 2002 Mùa ĐB 2002 Mùa TN 2003 
S Í T Tên khoa hoe CPUE % S L CPUE % S L CPUE % SL C P U E % SL 

1 Balistidae 0,02 0,12 0,03 0,15 0,01 0,04 
1 Canthidermis maculatus 0,02 0,12 0,03 0,15 0,01 0,04 

2 Bramidae 0 14 0 93 
w , * * w 

0 23 1 07 0 55 1 83 0 24 1 87 
2 Brama ịaponica 0,11 0,70 0,03 0,15 0,48 1,56 0,11 0,85 
3 Brama orcini 0,03 0,23 0,20 0,92 0,08 0,27 0,13 1,02 

3 Carangidae 0 16 0 76 0 06 0 88 
4 Carangoides íerdau 0,16 0,76 
5 Elagatis bipinnulata 0 06 0 88 

4 Carcharhinidae 0,08 0,53 
6 Carcharhinus sealei 0,08 0,53 

5 Coryphaenidae 0 18 1 16 
1, l o 

0 27 1 24 0 08 0 25 
7 CoryphsBns BquisBÍis u , I o I, l o u , U o u , z o 
Q o hỉiona Hỉĩtĩt 111*1 í c w / ý / - " l c t c l l a lllfJfJUÍUi> \J,Z! ì ,2A 

b 1 n ̂  í í «J M 

uaiatnaae 
u, lo 

9 Ftmrìntc*t"i í Q ///rvỄ r̂ u , u z u , I o 
in 
1 U 

IQÌQỶÍIÍQ Ht"£ì QÍIian Q/Q / O / O l / U o ư / d o i HƠI /o /o 
n no U,Uz n ne 

U,Uo 
í Emmelichthyidae n ô n u,yu 
1 1 I I Ksaruỉicirnỉỉiui> isurrctii u , 1z u,yu 

Q 
o oGmpyiiaaG n nd 

u , u t 
? ni 

12 CnC±mri\/ị í Ị Q cpmpn Q 

í ỈỊjy ì Li o oe?/ / o 
U,U4 n oe 

/ &niHrìt~
t

\/Hii im 
ị—\~!\JỈ K J K Ỉ ỉ UI í ỉ 

13 ílavobrunneum 0 55 1 74 
14 Ruvettus pretiosus 0,08 0,27 
9 Istiophoridae 0 20 1,31 4,38 20 08 2,35 17,96 
15 Istiophorus píatypterus n ô n u , z u I , o I 

I u IVlctt\alíct lllLỉlUct 4 38 20 08 2 35 17 96 
10 Mo naca nth Ì dác 0 01 0 07 
17 / ì í K4 L UI U O l i Ị\S i f V-/ o n ni n D7 

u,u í 11 l u iy 11 w k J d LI U C 1 G 1 , 9 9 1 O , U Í 

18 Mnhiilia Hiahrìlỉ/Q 
lvl\JUL4lCA LÃICtU\JI Lí o 

1 Q Q I ,ữữ I o , u / 

1 ^ M ri i n o ì H a o 
1 VUI 1 I d U d G 

u, n CH u,7 I u,uo u, u, l o u ,n U,o í 

I y r o c / / ư o uỵaỉivpnryiỉ u , 14 n Q-I u,y I u , u o u , I 4 u , I o u , I I u , o / 

lo ^mm SI ctrcnhi 
Ù m m a 51 r e p n 1 u d e 

0,02 0,06 0,04 0,30 

20 
oympiecioieuinis 

0 02 0 04 0 30 20 oualaniensis 0 02 0 06 0 04 0 30 
14 Scombridae 

1 Ì Ì 1 1 V I wt w 
12 29 80 66 16 69 76 56 28 73 95 33 9 77 77 22 

21 Acanthocybium soíandrí 1,06 6,93 3,09 14,19 1,31 4,41 1,08 8,23 
22 Auxis thazard 0,09 0,58 0,05 0,22 0,24 0,77 0,20 1,53 
23 Euthynnus affinis 0,04 0,26 0,33 1,06 
24 Katsuvvonus pelamis 9,53 62,54 12,78 58,65 24,28 80,63 8,32 66,11 
25 Sarda orientalis 0,07 0,57 
26 Thunnus albacares 1,39 9,12 0,12 0,54 2,14 7,11 0,10 0,78 
27 Thunnus obesus 0,19 1,24 0,65 2,97 0,42 1,36 

15 Sphyraenidae 0,13 0,85 
28 Sphyraena pinguis 0,13 0,85 

Tổng 15,24 100 21,80 100 30,16 100 12,69 100 
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PHỤ LỤC 9 
Năng suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm các loài hải sản đánh bắt được bằng lưới rê 

vùng biển quần đảo Trường Sa(2a = 100N mm) 

Mùa ĐB 2001 Mùa TN 2002 Mùa ĐB 2002 Mùa TN 2003 
S ÍT Tên khoa hoe CPUE % S L CPUE % S L CPUE % S L CPUE % S L 
1 Balistidae 0,06 0,44 0,02 0,04 0,03 0,14 0,01 0,04 

1 Abalistes stellaris - - - - 0,03 0,14 - -
2 Canthidermis maculatus 0,06 0,44 0,02 0,04 - - 0,01 0,04 

2 Bramidae 0,26 2,03 0,08 0,34 1,07 2,27 0,38 1,25 
3 Brama japonica 0,18 1,43 0,01 0,05 0,83 1,76 0,08 0,28 
4 Brama orcini 0,08 0,61 0,07 0,29 0,24 0,51 0,29 0,97 

3 Carangidae 0,11 0,84 0,04 0,21 0,00 0,01 0,21 0,69 
5 Carangoides spp, 0,04 0,34 - - - - - -
6 Decapterus macrosoma 0,00 0,02 - - - - - -
7 Elagatis bipinnulata 0,03 0,24 0,04 0,21 - - 0,19 0,64 
8 Naucrates ductor - - - - - - 0,00 0,01 
9 Scomberoides lysan 0,03 0,25 - - - - - -

10 Selar crumenophthalmus - - - - 0,00 0,01 - -
11 Seriola dumerili - - - - - - 0,01 0,04 

4 Carcharhinidae - - - - 0,03 0,07 - -
12 Carcharhinus sorrah - - - - 0,03 0,07 - -

5 Coryphaenidae 0,23 1,78 0,05 0,22 0,37 0,82 0,16 0,53 
13 Coryphaena equiselis - - 0,01 0,05 0,21 0,48 0,00 0,01 
14 Coryphaena hippurus 0,23 1,78 0,04 0,17 0,15 0,35 0,16 0,53 

6 Dalatiidae - - 0,00 0,02 - - - -
15 Eừnopterus luciíer - - 0,00 0,02 - - - -

7 Dasyatidae - - 0,05 0,22 0,03 0,06 - -

16 Dasyatis kuhlii - - - - 0,03 0,06 - -

17 Dasyatis spp, - - 0,05 0,22 - - - -

8 Emmelichthyidae - - - - - - 0,17 0,58 
18 Carcharhinus sorrah - - - - - - 0,17 0,58 

9 Exocoetidae - - - - 0,00 0,01 - -

19 EXOCOETIDAE - - - - 0,00 0,01 - -

10 Gempylidae - - 0,22 1,06 0,90 2,01 0,16 0,55 
20 Gempylus serpens - - - - 0,05 0,11 - -

21 Lepidocybium ílavobrunneum - - 0,22 1,06 0,84 1,89 0,16 0,55 
22 Ruvettus pretiosus - - - - 0,00 0,01 - -

11 Istiophoridae 0,18 1,38 - - 0,05 0,12 2,94 9,76 
23 Istiophorus platypterus 0,18 1,38 - - 0,05 0,12 - -

24 Makaira indica - - - - - - 2,94 9,76 
12 Lobotidae - - 0,01 0,06 - - - -

25 Lobotes surinamensis - - 0,01 0,06 - - - -

13 Monacanthidae - - - - 0,02 0,05 - -

26 Aluterus monoceros - - - - 0,02 0,05 - -

14 Myliobatidae - - - - 0,95 2,13 2,84 9,44 
27 Mobula diabolus - - - - - - 2,84 9,44 
28 Mobula ịapanica - - - - 0,95 2,13 - -

15 Nomeidae 0,13 1,04 0,01 0,03 0,02 0,05 0,05 0,16 
29 Psenes cyanophrys 0,13 1,04 0,01 0,03 0,02 0,05 0,05 0,16 

16 Ommastrephidae 0,03 0,12 0,06 0,21 
30 Symplectoteuthis oualaniensis 0,03 0,12 0,06 0,21 

17 Scombridae 11,91 92,49 21,35 93,08 40,79 89,28 23,11 76,79 
31 Acanthocybium solandri 0,39 3,06 0,21 0,98 0,89 1,99 1,03 3,42 
32 Auxis thazard 0,05 0,38 1,01 4,33 0,51 1,15 0,20 0,67 
33 Euthynnus affinis 0,22 1,69 0,07 0,33 0,45 1,12 0,08 0,26 
34 Katsuvvonus pelamis 9,18 71,33 19,00 83,05 37,24 81,43 21,55 71,63 
35 Thunnus albacares 2,04 15,84 1,03 4,21 1,57 3,31 0,24 0,81 
36 Thunnus obesus 0,03 0,20 0,04 0,18 0,13 0,28 
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18 Xiphiidae 0,98 4,60 1,33 2,98 
37 Xiphias qladius 0,98 4,60 1,33 2,98 

Tổng 12,88 100 22,84 100 45,59 100 30,09 100 

Phụ lục 10. Năne suất đánh bắt và tỷ lệ phần trăm sản lượng của các loài hải sản đánh 
bắt được bằng nghề câu vàng ở vùng biển quần đảo Trường sa 

ĐB 2001 I TN 2002 ĐB 2002 TN 2003 

^ T T 
o 1 ì 

T Ê n k h n a h o e 1 g i ì r\i Ỉ\JCÀ Ị Iww 
f̂ DI le 0 / OI 

/ 0 o L 
0 / 01 

/ 0 OL CPUE % SL 

1 Alepisauridae - - 0,04 1,69 0,06 0,78 0,24 3,03 

1 Alepisaurus ferox - - 0,04 1,69 0,06 0,78 0,24 3,03 
2 Bramidae - - 0,01 0,18 0,01 0,11 0,00 0,05 

2 Brama brama - - - - - - 0,00 0,05 
3 Brama ịaponica - - 0,01 0,18 - - - -

4 Brama orcini - - - - 0,00 0,03 - -

5 Brama raịi - - - - 0,01 0,08 - -

3 Carcharhinidae 0,07 2,19 - - 1,67 21,02 0,38 5,63 

6 Carcharhinus brevipinna 0,05 1,59 - - - - - -

7 Carcharhinus dussumieri - - - - 0,44 5,77 - -

8 Carcharhinus sorrah - - - - 0,50 6,58 - -

9 Carcharhinus sp, 0,02 0,60 - - - - - -

10 Príonace glauca _ _ _ _ 0,73 8,66 0,38 5,63 
4 Coryphaenidae 0,42 13,77 0,17 7,52 0 05 0,68 0,18 2,28 

11 Coryphaena hippurus 0 42 13 77 0 17 7 52 0 05 0 68 0,18 2,28 
5 DasyatidaG tì Í17 2 , 3 4 U,Uf 0 oe u,oo 0 06 0,75 

TZ Dssyatis bsnnetti 0 02 0 21 
! \ 

13 Dasyatis kuhlii 0 32 3 84 
14 Cf oy d LI o %jKSf*sỊ 0,06 0,75 
15 Himantura bleekerí n HA 1,0 1 _ _ 

ID I ri í 1 í í-ó r~r*% £± ì OM/™* p n í m C 

/ aeniura rn&iciỉiui>piivz> 
0 04 1 25 

17 / li ưi d OẰ/W| u , u o 1 , u o n (T í I , 0 0 

o f^atYìn\iị Ì H 3 0 n ni 
u,u I 

n "Ki. n 07 1 01 I,u 1 12 89 1,17 14,48 

I o í ^ a r n n \ / l í ìc w r n f l n c 
\ J c l l l f j y i U ỉ > ì ý ơ l l ữ u , u I LI, J 4 0 39 4 95 0,87 10,50 
Lepidocybium 

0,30 3,94 19 ỉlavobrunneum - - 0,05 2,34 0,62 7,92 0,30 3,94 
Promethichthys 

0,05 20 prometheus - - - - 0,00 0,02 0,00 0,05 
7 Istiophoridae - - - - 0,27 3,55 0,07 0,84 

21 Istiophorus píatypterus - - - - - - 0,07 0,84 
22 Makaira indica - - - - 0,14 1,81 - -

23 Tetrapturus sp, - - - - 0,13 1,73 - -

8 Menidae - - 0,01 0,48 - -

24 Mene maculata - - 0,01 0,48 - - - -

9 Nomeidae 0,01 0,23 - -

25 Psenes cyanophrys 0,01 0,23 
10 Scombridae 2,12 68,00 1,60 69,26 4,10 53,15 5,37 71,48 

26 Acanthocybium solandri 0,19 6,53 0,33 12,86 0,08 1,05 1,13 14,09 
27 Katsuvvonus pelamis 0,02 0,76 0,04 0,46 0,04 0,54 
28 Rastrelliger kanagurta 0,00 0,21 
29 Thunnus albacares 1,78 56,40 0,98 43,15 3,65 47,16 3,61 47,97 
30 Thunnus obesus 0,15 5,06 0,27 12,28 0,34 4,49 0,59 8,87 

11 Sphyraenidae 0,05 1,75 0,06 0,75 0,12 1,45 

31 Sphyraena barracuda 0,06 0,75 0,12 1,45 
32 Sphyraena ịeilo 0,05 1,75 

12 Xiphiidae 0,44 13,14 0,29 12,96 0,23 3,01 

33 Xiphias gladius 0,44 13,14 0,29 12,96 0,23 3,01 
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Tổng 3,14 100 

Phụ lục l i . Chiều dài trung bình (em) của các loài cá bắt gặp trong các chuyên 
điều tra bằng lưới rê ở vùng biển Trường Sa, Việt Nam. 

Mùa Họ Loài Số cá 
thể 

c

™ STD 
(em) Dao động 

Đông Bắc 2001 Bramidae Brama ịaponica 36 28,1 2,8 22,0 - 35,0 Đông Bắc 2001 Bramidae 

Brama orcini 16 26,8 4,5 16,0 - 31,0 

Đông Bắc 2001 

Carangidae Decapterus 
macrosoma 

75 27,4 2,2 21,0 - 38,0 

Đông Bắc 2001 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus 2 38,0 14,0 24,0 - 52,0 

Đông Bắc 2001 

Nomeidae Psenes cyanophrys 94 20,2 1,8 16,0 - 25,0 

Đông Bắc 2001 

Ommastrephidae Symplectoteuthis 
ouQÌQriỉ&nsis 

51 19,1 1,5 15,0 - 24,0 

67,0 - 74,0 

Đông Bắc 2001 

Scombridae A csnthocybium 
solandri 

í v n A ì ũ 

15,0 - 24,0 

67,0 - 74,0 

Đông Bắc 2001 

Scombridae 

Auxis thazard 7 30,7 2,5 28,0 - 35,0 

Đông Bắc 2001 

Scombridae 

Euthynnus affinis 30 32,6 7,5 23,0 - 49,0 

Đông Bắc 2001 

Scombridae 

Katsuvvonus pelamis 571 43,8 6,6 18,0 - 65,0 

Đông Bắc 2001 

Scombridae 

Thunnus 3lb3C3res 131 40 2 11 6 20 0 - 59 0 

Đông Bắc 2001 

Scombridae 

Thunnus obesus 1 52,0 

29,0 - 33,0 

Đông Bắc 2001 

Xiphiidae Xiphias gladius 1 103,0 

29,0 - 33,0 Tây Nam 2002 Bramidae Brama ịaponica 2 31,0 2,0 29,0 - 33,0 Tây Nam 2002 Bramidae 

Brama orcini 4 27,0 7,0 15,0 - 32,0 

Tây Nam 2002 

Dasyatidae Taeniura 
melanospilos 

1 44,0 

Tây Nam 2002 

Istiophoridae Makaira indica 1 222,0 

Tây Nam 2002 

Nomeidae Psenes cyanophrys 17 20,2 1,4 16,0 - 22,0 

Tây Nam 2002 

Ommastrephidae Symplectoteuthis 
o u a i a n i e n s i s 

118 12,3 5,9 16,0 - 26,0 

Tây Nam 2002 

Scombridae /1 í"
-

* Vì 1 rì /"̂  í"-

* l / rì ĩ 1 tm 

H C a n i n o c y D i u m 

solandri 
Auxis thazard 

D 

184 

y o , o í , o 

35,4 3,5 

&A n -1 n a n OH,U - I U o , U 

26,0 - 45,0 

Tây Nam 2002 

Scombridae 

Euthynnus affinis 3 45,3 6,8 40,0 - 55,0 

Tây Nam 2002 

Scombridae 

Katsuvvonus pelamis 1095 45,6 5,5 34,0 - 70,0 

Tây Nam 2002 

Scombridae 

Thunnus albacares 31 46,0 2,8 41,0 - 54,0 

Tây Nam 2002 

Scombridae 

Thunnus obesus 13 44,4 2,2 41,0 - 48,0 

Đông Bắc 2002 Bramidae Brama ịaponica 138 20,6 11,3 1,0 - 35,0 Đông Bắc 2002 

Coryphaenidae Coryphaena equiselis 26 27,0 2,7 19,0 - 31,0 

Đông Bắc 2002 

Nomeidae Psenes cyanophrys 6 31,2 16,9 17,0 - 55,0 

Đông Bắc 2002 

Ommastrephidae Symplectoteuthis 
oualaniensis 

199 19,9 1,5 15,0 - 24,0 

Đông Bắc 2002 

Scombridae Acanthocybium 
solandri 

18 75,9 13,2 56,0 - 93,0 
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nay Nam 2003 

Auxis thazard 32 37,0 3,4 26,0 - 42,0 

Euthynnus affinis 81 33,2 7,6 24,0 - 46,0 

Katsuvvonus pelamis 1910 46,1 5,1 27,0 - 72,0 
T h i mni í Q £t 1 hí^tí^PtrPì Q / / l u i li l u a diUCtL/Ctl C o 1 9 1 I í . I 4 ^ Q 1 9 4 í . I , u I o o , u 

Bramidae Brama orcini 37 30,6 2,7 17,0 - 34,0 

16,0 - 22,0 Ommastrephidae Symplectoteuthis 
oualaniensis 

219 18,8 1,4 

17,0 - 34,0 

16,0 - 22,0 

Scombridae A canthocybium 
solandri 

4 r»o o O A 

93,3 3,0 
oe* rì Cì~7 rì 

89,u - 9/,U Scombridae 

Auxis thazard 16 36,8 1,6 35,0 - 40,0 

Scombridae 

Euthynnus affinis 9 43,8 3,3 38,0 - 50,0 

Scombridae 

Katsuvvonus pelamis 964 46,4 4,8 38,0 - 70,0 
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P h ụ lục 12. Chiêu dài trung bình của các loài cá bắt gặp trong các chuyên 
điều tra bằng câu vàng ở vùng biển Trường Sa, Việt Nam 

Mùa Tên họ Tên loài S ố cá 
thể 

CDTB 
(em) 

Dao động 
(em) 

STD 

Mùa gió Đông 
Bắc 2001 

Carcharhinidae Carcharhinus 
brevipinna 

1 89,0 Mùa gió Đông 
Bắc 2001 

O ữ r y p n d c n i u d c rìr\/rìhi£ìP} n^ì hi i n n i ít"! í Q 
\ * f K J ỉ y Ị J i /Cát?//Ca í l l f J f J U l L/o 11 I I o « j , \ J u I I I , u 1 n Q 

Mùa gió Đông 
Bắc 2001 

L l c l ỉ>ycl t lUc l6 T a o ni1 It"£ì m p ì l ^ ì n r ì Qnilrt Q 
/ c t c 1 li UI à lí l ơ 1 d i lLỉỳ}ỊJIILỈ£i 

I J U , U 

Mùa gió Đông 
Bắc 2001 

r*̂  A m n t / 1 iHĩiâ 
o c m p ỵ M U d c 

ni r\\/lỉ /Q Q P c n o n Q \JGÍ 1 I f j y I U C > ót?/ ỊJCI /o I 7 7 n 
ỉ ỉ , u 

Mùa gió Đông 
Bắc 2001 

l ì U i ĩ i c i u a c r o c / / c o u y a i ỊKJỊJi li y o 9 
í . o I , « J 

Mùa gió Đông 
Bắc 2001 

O C Ũ I Ĩ I D r i Q a c Ẽic&inịH/~if*\/Hi 1 im Q/~ilzìnHt"i 
r^L/Ctl Ị LI iKJ\JỵUi Ui Ị Ị OƯ/CÍ/ ILil í 

Thunnus albacares 

Thunnus obesus 

A 

17 

1 

I U 4 , J 

88,1 

109,0 

47,0 - 120,0 

I I , u 

25,8 

Mùa gió Đông 
Bắc 2001 

Xiphiidae Xiphias gladius 2 196,0 192,0 - 200,0 4,0 

Mùa gió Tây 
Nam 2002 

Bramidae Brama ịaponica 1 34,0 Mùa gió Tây 
Nam 2002 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus 5 100,2 87,0 - 110,0 8,0 

Mùa gió Tây 
Nam 2002 

Dasyatidae Taeniura spp. 1 43,0 

Mùa gió Tây 
Nam 2002 

Gempylidae Gempylus serpens 

Lepidocybium 
ílavobrunneum 

7 

1 

84,0 

73,0 

72,0 - 102,0 12,0 

Mùa gió Tây 
Nam 2002 

Menidae Mene maculata 2 33,0 33,0 - 33,0 0,0 

Mùa gió Tây 
Nam 2002 

Scombridae Acanthocybium solandri 

Katsuvvonus pelamis 

r\cti>Lí c i i i y c í t \ a i i c t y u í L c t 

Thunnus albacares 

5 

ì 

I 

7 

2 

110,4 

C O n 
Oo ,U 

7 9 n / z , u 

101,0 

133 0 

83,0 - 152,0 

70,0 - 146,0 

133 0 - 133 0 

25,8 

31,3 

0 0 

Mùa gió Tây 
Nam 2002 

ư u 1 l y 1 Q C I Ì Ì VI GI W SphyrsBns j&llo 2 1110 

Mùa gió Tây 
Nam 2002 

Xiphiidae Xiphias gladius 1 231,0 

Mùa gió Đông 
Bắc 2002 

Alepisauridae Alepisaurus ferox 6 86,7 62,0 - 140,0 24,9 Mùa gió Đông 
Bắc 2002 

Bramidae Brama raịi 1 39,0 

Mùa gió Đông 
Bắc 2002 

Carcharhinidae Carcharhinus sorrah 

Prionace glauca 

1 

1 

115,0 

241,0 

Mùa gió Đông 
Bắc 2002 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus 2 73,0 61,0 - 85,0 12,0 

Mùa gió Đông 
Bắc 2002 

Gempylidae Gempylus serpens 

Lepidocybium 
ílavobrunneum 

Promethichthys 
prometheus 

51 

9 

1 

65,5 

73,2 

49,0 

7,0 - 102,0 

46,0 - 97,0 

26,3 

14,6 

Mùa gió Đông 
Bắc 2002 

Istiophoridae Tetrapturus sp. 1 173,0 

Mùa gió Đông 
Bắc 2002 

Scombridae Acanthocybium solandri 3 92,3 84,0 - 98,0 6,0 
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Katsuvvonus pelamis 2 46,0 40,0 - 52,0 6,0 

Thunnus albacares 18 113,5 102,0 - 135,0 8,8 

Thunnus obesus 2 103,5 63,0 - 144,0 40,5 

Sphyraenidae Sphyraena barracuda 1 112,0 

Xiphiidae Xiphias gladius 1 146,0 

Mua ciió Tây 
•VI ù a U I \ S 1 C4 y 

W v i ý lay 1 I i u a c Coryph3&n3 hippurus 4 81 0 67,0 - 94,0 11 7 
Nam 2003 Gempylidae Gempylus serpens 

Lepidocybium 
ílavobrunneum 

37 

1 

96 0 

155 0 

71,0 - 127,0 13 9 

Scombridae Acanthocybium solandri 12 120,8 91,0 - 141,0 13,8 

Thunnus albacares 7 128,6 105,0 - 146,0 13,0 
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